
Phụ lục 2  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCT ngày         tháng 4 năm 2025) 

A. DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH 

1. Tổng hợp số lượng điều kiện kinh doanh 

TT Ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện 

Lĩnh vực hoạt động Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp 

dụng theo hình thức giấy phép, giấy 

chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác 

nhận, chấp thuận (TTHC) 

Số lượng điều kiện 

kinh doanh 

1.  Kinh doanh rượu 1 5 33 

2.  Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, 

nguyên liệu thuốc lá, máy móc, 

thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc 

lá 

2 9 37 

3.  Kinh doanh khí 1 3 84 

4.  Hoạt động dầu khí 1 0 21 

5.  Kinh doanh khoáng sản 1 0 9 

6.  Hoạt động phát điện, truyền tải 

điện, phân phối điện, bán buôn 

điện, bán lẻ điện 

1 6 113 

7.  Kinh doanh vật liệu nổ công 

nghiệp (bao gồm cả hoạt động 

tiêu hủy) 

1 2 22 

8.  Kinh doanh tiền chất thuốc nổ 1 3 26 



9.  Kinh doanh ngành, nghề có sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ 

1 1 8 

10.  Kinh doanh dịch vụ nổ mìn 1 1 4 

11.  Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất 

bị cấm theo Công ước quốc tế về 

cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, 

sử dụng và phá hủy vũ khí hóa 

học 

1 5 75 

12.  Kinh doanh theo phương thức đa 

cấp 

1 1 1 

13.  Kinh doanh xăng dầu 1 5 34 

14.  Hoạt động thương mại điện tử 1  14 

15.  Kiểm toán năng lượng 1  9 

16.  Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô 

tô 

1  6 

17.  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt 

1 1 7 

18.  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

hàng thực phẩm đông lạnh 

1 1 10 

19.  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

hàng hóa thuộc Danh mục hàng 

hóa đã qua sử dụng 

1 1 7 

20.  Xuất khẩu gạo 1 1 4 



21.  Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động 

1 1 7 

22.  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1  5 

23.  Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa 1 1 15 

24.  Hoạt động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên quan trực tiếp 

đến hoạt động mua bán hàng hóa 

của nhà cung cấp dịch vụ nước 

ngoài tại Việt Nam 

1  28 

25.  Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh 

vực quản lý chuyên ngành của Bộ 

Công Thương 

1 2 79 

Tổng số 25   658 

2. Danh mục chi tiết điều kiện kinh doanh 

TT Ngành, nghề 

đầu tư kinh 

doanh có 

điều kiện 

Lĩnh vực 

hoạt động 

Thủ tục hành 

chính 

Điều kiện kinh doanh Quy chuẩn, 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật để đánh 

giá (nếu có) 

Căn cứ pháp lý (ghi rõ 

điều, khoản, điểm của 

văn bản) 

1 

 

 

Kinh doanh 

rượu 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1.Cấp Giấy phép 

phân phối rượu; 

2. Cấp lại Giấy 

phép phân phối 

rượu; 

I. Điều kiện phân phối rượu (gồm 4 điều 

kiện) 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật.(1 điều kiện) 

2. Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 

02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở 

lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực 

 Điều 11 Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP;Nghị 

định số 17/2020/NĐ-CP 



3. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

phân phối rượu; 

 

thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương 

nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp 

có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh 

doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu 

thì không cần có xác nhận của thương nhân bán 

buôn rượu. (2 điều kiện) 

3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng 

nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, 

thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà 

cung cấp rượu ở nước ngoài.(1 điều kiện) 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1.Cấp Giấy phép 

bán buôn rượu trên 

địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương; 

2. Cấp lại Giấy 

phép bán buôn rượu 

trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

3. Cấp sửa đổi Giấy 

phép bán buôn rượu 

trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

II. Điều kiện bán buôn rượu (gồm 3 điều 

kiện) 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của phập luật.(1) 

2. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 

thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh 

nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm 

kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh 

rượu thì không cần có xác nhận của thương 

nhân bán lẻ rượu. (1) 

3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng 

nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, 

thương nhân phân phối rượu hoặc thương 

nhân bán buôn rượu khác (1) 

 Điều 12 Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP;Nghị 

định số 17/2020/NĐ-CP 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1. Cấp Giấy phép 

bán lẻ rượu 

2. Cấp lại Giấy 

phép bán lẻ rượu 

III. Điều kiện bán lẻ rượu 

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập 

theo quy định của pháp luật.(1) 

 Điều 13 Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP; 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

 



3. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

bán lẻ rượu 

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh 

doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.(1) 

3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng 

nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, 

thương nhân phân phối rượu hoặc thương 

nhân bán buôn rượu.(1) 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

 IV. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo 

quy định của pháp luật. (1) 

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh 

doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký 

bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi 

thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.(1) 

3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp 

bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân 

phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.(1) 

4. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu 

để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép 

sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

theo quy định tại Nghị định này.(1) 

 Điều 14 Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP; 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP  

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

 
V. Điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 

5,5 độ  

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo 

quy định của pháp luật. (1) 

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm.(1) 

3. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

 Khoản 23 Điều 16 Nghị 

định số 17/2020/NĐ- 



huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất theo 

Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi 

nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ 

sung.(1) 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

 VI. Điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn 

dưới 5,5 độ 

1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 

2 Điều 31a của Nghị định này. 

2. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua 

các cửa khẩu quốc tế.  

3. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước 

khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu 

số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã 

đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung. 

 Khoản 23 Điều 16 Nghị 

định số 17/2020/NĐ 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

 
VII. Điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 

độ 

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy 

định của pháp luật. (1) 

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm. (1) 

3. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất theo 

Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi 

nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ 

sung. (1) 

 Khoản 23 Điều 16  

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 



Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1.Cấp Giấy phép 

sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

2. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép sản 

xuất rượu công 

nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

3. Cấp lại Giấy 

phép sản xuất rượu 

công nghiệp (quy 

mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

4.Cấp Giấy phép 

sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô từ 3 

triệu lít/năm trở 

lên)) 

5. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép sản 

xuất rượu công 

nghiệp (quy mô từ 3 

triệu lít/năm trở lên) 

6. Cấp lại Giấy 

phép sản xuất rượu 

công nghiệp (quy 

mô từ 3 triệu 

lít/năm trở lên) 

VIII. Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật.(1) 

2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình 

công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự 

kiến sản xuất.(1) 

3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm 

theo quy định.(1) 

4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường 

theo quy định.(1) 

5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa 

rượu.(1) 

6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn 

phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.(1) 

 Điều 8 Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1.Cấp Giấy phép 

sản xuất rượu thủ 

IX.. Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 
 Điều 9 Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ được sửa 



công nhằm mục 

đích kinh doanh 

2. Cấp lại Giấy 

phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

3. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích 

kinh doanh 

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo 

quy định của pháp luật. (1) 

2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm 

và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.(1) 

đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 17/2020/NĐ-CP 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

 X. Điều kiện sản xuất rượu thủ công bán cho 

doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu 

để chế biến lại 

1. Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có 

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. (1) 

2. Trường hợp không bán rượu cho doanh 

nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ 

công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo 

quy định tại Nghị định này.(1) 

 Điều 10 Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Khoản 

3 Điều 16 Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP.  

2 

 

 

 

Kinh doanh 

sản phẩm 

thuốc lá, 

nguyên liệu 

thuốc lá, 

máy móc, 

thiết bị thuộc 

chuyên 

ngành thuốc 

lá 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1. Cấp Giấy phép 

phân phối sản phẩm 

thuốc lá 

2. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

phân phối sản 

phẩm thuốc lá 

3. Cấp lại Giấy 

phép phân phối sản 

phẩm thuốc lá 

I. Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá 

(gồm 4 điều kiện) 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật. (1) 

2. Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy 

định về địa điểm không được bán thuốc lá theo 

quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá năm 2012. (1) 

3. Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá 

trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi 

 
Khoản 1 Điều 26 Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP 

Nghị định 08/2018/NĐ-

CP 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 



tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương 

nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá).(1) 

4. Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung 

cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh 

doanh.(1) 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1. Cấp Giấy phép 

bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 

2. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 

3. Cấp lại Giấy 

phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

II. Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

(gồm 4 điều kiện) 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật. 

2. Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy 

định về địa điểm không được bán thuốc lá theo 

quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá năm 2012 

3. Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên 

địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính 

(tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá trở lên. 

4. Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản 

phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân 

phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến 

kinh doanh. 

 
Khoản 2 Điều 26 Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP 

Nghị định 08/2018/NĐ-

CP 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1. Cấp Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

2. Cấp sửa đổi, bổ 

lẻ Giấy phép bán 

buôn sản phẩm 

thuốc lá 

3. Cấp lại Giấy 

phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

III. Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

(gồm 3 đk) 

1. Thương nhân được thành lập theo quy định 

của pháp luật 

2. Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy 

định về địa điểm không được bán thuốc lá theo 

quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá năm 2012”. 

3. Có văn bản giới thiệu của các thương nhân 

phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản 

 
Khoản 3 Điều 26 Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP 

Nghị định 08/2018/NĐ-

CP 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 



phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh 

doanh 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1. Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây 

thuốc lá 

2. Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện đầu tư trồng 

cây thuốc lá 

3. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây 

thuốc lá 

IV. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư 

trồng cây thuốc lá (gồm 3 điều kiện) 

1. Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên 

liệu thuốc lá. 

2. Điều kiện về quy mô đầu tư, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị kỹ thuật và con người: 

a) Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa 

phương ít nhất 100 ha mỗi năm; 

3. Điều kiện về quy trình kinh doanh nguyên 

liệu thuốc lá. 

Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với 

người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô 

kinh doanh. 

 Điều 7 Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 106/2017/NĐ-

CP, Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP và 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

1. Cấp Giấy phép 

mua bán nguyên 

liệu thuốc lá 

2. Cấp lại Giấy 

phép mua bán 

nguyên liệu thuốc 

lá 

3. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

mua bán nguyên 

liệu thuốc lá 

V. Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 

(gồm 3điều kiện) 

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định 

của pháp luật.(1) 

2. Có hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận 

nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với 

doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, 

doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá 

hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận xuất 

khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh 

nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, 

doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 

Doanh nghiệp có Giấy phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá chỉ được nhập khẩu ủy thác 

nguyên liệu thuốc lá cho các doanh nghiệp có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 

 Điều 9 Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định 

số 106/2017/NĐ-CP, 

khoản 1 Điều 3 Nghị 

định số 08/2018/NĐ-CP 

và Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 



thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc 

lá. (2 đk) 

Công 

nghiệp 

tiêu dùng 

1. Cấp Giấy phép 

chế  biến nguyên 

liệu thuốc lá 

2. Cấp lại Giấy 

phép chế  biến 

nguyên liệu thuốc lá 

3. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép chế  

biến nguyên liệu 

thuốc lá 

 

VI. Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá 

(gồm 3 đk) 

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định 

của pháp luật. 

2. Có dây chuyền máy móc thiết bị chuyên 

ngành đồng bộ tách cọng thuốc lá hoặc chế 

biến ra thuốc lá sợi, thuốc lá tấm và các nguyên 

liệu thay thế khác dùng để sản xuất ra các sản 

phẩm thuốc lá. 

3. Địa điểm đặt cơ sở chế biến phải phù hợp 

Chiến lược sản xuất sản phẩm thuốc lá và vùng 

nguyên liệu thuốc lá được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt 

 Điều 13 Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 106/2017/NĐ-

CP, Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP và 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

Công 

nghiệp 

tiêu dùng 

1. Cấp Giấy phép 

sản xuất sản phẩm 

thuốc lá 

2. Cấp lại Giấy 

phép sản xuất sản 

phẩm thuốc lá 

3. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép sản 

xuất sản phẩm 

thuốc lá 

VII. Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá 

(gồm 4 điều kiện) 

1. Doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc 

lá trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 

12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 

của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, 

chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 - 

2010 hoặc doanh nghiệp đã được Thủ tướng 

Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư trong 

trường hợp sáp nhập, liên doanh để sản xuất 

thuốc lá. (1) 

2. Điều kiện về đầu tư và sử dụng nguyên liệu 

thuốc lá được trồng trong nước: 

a) Doanh nghiệp phải tham gia đầu tư trồng cây 

thuốc lá dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc 

liên kết đầu tư với các doanh nghiệp có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc 

 Điều 17 Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định 

số 106/2017/NĐ-CP, 

Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP và 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 



lá, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp;(1) 

b) Phải sử dụng nguyên liệu thuốc lá được 

trồng trong nước để sản xuất thuốc lá. Trong 

trường hợp không đủ nguyên liệu trong nước 

thì được nhập khẩu phần nguyên liệu còn thiếu 

theo kế hoạch nhập khẩu hàng năm do Bộ 

Công Thương công bố, trừ trường hợp sản xuất 

sản phẩm thuốc lá nhãn nước ngoài hoặc sản 

phẩm thuốc lá để xuất khẩu.(1) 

3. Điều kiện về máy móc thiết bị: 

a) Có máy móc thiết bị chuyên ngành gồm các 

công đoạn chính: Cuốn điếu, đóng bao;(1) 

Công 

nghiệp 

tiêu dùng 

1.Nhập khẩu máy 

móc, thiết bị 

chuyên ngành thuốc 

lá 

VIII. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị 

chuyên ngành thuốc lá (gồm 3 điều kiện) 

1. Có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, 

Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá; 

2. Máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá 

nhập khẩu phải phù hợp với năng lực sản xuất 

của doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương 

công bố; 

3. Được sự đồng ý chủ trương đầu tư của Bộ 

Công Thương (nếu có). 

 Điều 34 Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Công 

nghiệp 

tiêu dùng 

 
IX. Điều kiện đầu tư, hợp tác với nước ngoài 

để sản xuất thuốc lá (gồm 6 điều kiện) 

1. Đầu tư trên cơ sở liên doanh hợp tác với 

doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất sản 

phẩm thuốc lá. Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối 

trong vốn điều lệ của doanh nghiệp (trong 

trường hợp đầu tư theo hình thức liên doanh) 

(1) 

 Điều 25 Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ, Nghị định 

số 08/2018/NĐ-CP 



2. Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 17 

của Nghị định này;(4) 

3. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép trên 

cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương.(1) 

Công 

nghiệp 

tiêu dùng 

1.Chấp thuận nhập 

khẩu nguyên liệu 

thuốc lá, giấy cuốn 

điếu thuốc lá để sản 

xuất sản phẩm 

thuốc lá xuất khẩu 

hoặc gia công xuất 

khẩu sản phẩm 

thuốc lá 

 

2. Chấp thuận nhập 

khẩu nguyên liệu 

thuốc lá để chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 

xuất khẩu hoặc gia 

công chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 

xuất khẩu 

X. Điều kiện nhập khẩu nguyên liệu thuốc 

lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất tiêu 

thụ trong nước, sản xuất xuất khẩu, gia 

công xuất khẩu (gồm 4 đk) 

1. Có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá 

hoặc Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc 

lá;(1) 

2. Nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc 

lá nhập khẩu phải phù hợp với sản lượng sản 

xuất của doanh nghiệp (đối với trường hợp sản 

xuất tiêu thụ trong nước);(1) 

3. Có hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia 

công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá hoặc nguyên 

liệu thuốc lá (đối với trường hợp sản xuất xuất 

khẩu hoặc gia công xuất khẩu);(1) 

4. Được sự đồng ý của Bộ Công Thương.(1) 

 Khoản 2 Điều 36 Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

của Chính phủ 

3 

 

Kinh doanh 

khí 

Kinh 

doanh khí 

1.Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

thương nhân xuất 

khẩu, nhập khẩu 

LPG 

2. Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân 

xuất khẩu, nhập 

khẩu LPG 

I. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, 

nhập khẩu khí (6đk) 

1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, 

nhập khẩu khí gồm: 

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật; (1) 

b) Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 

05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt 

Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử 

dụng; (1) 

 
Điều 6 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

Khoản 1 điều 15 của 

Nghị định số Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP 

khoản 1 điều 15 của 

Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định 

liên quan đến điều kiện 



3. Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

thương nhân xuất 

khẩu, nhập khẩu 

LPG 

 

c) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn 

chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn; (1) 

d) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật;(1) 

đ) Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG 

đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường 

đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG 

kinh doanh LPG chai.(1) 

2. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu 

kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng 

các điều kiện quy định tại điểm a, b, c khoản 1 

Điều này còn phải có trạm cấp khí đáp ứng các 

điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương 

IV Nghị định này. (1) 

đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công 

Thương 

 

 

Kinh 

doanh khí 

 II. Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, 

chế biến khí (gồm 7 điều kiện) 

1. Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế 

biến khí gồm: 

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật; (1) 

b) Cơ sở sản xuất, chế biến khí được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây 

dựng; (1) 

c) Dây chuyền, máy, thiết bị đã được kiểm định 

theo quy định; (1) 

d) Có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc 

có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm của thương 

nhân, tổ chức có phòng thử nghiệm đủ năng lực 

thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia; (1) 

 
Điều 7 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

 



đ) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật. (1) 

2. Đối với thương nhân sản xuất, chế biến LNG 

ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 

này phải có hệ thống bơm, nạp LNG để vận 

chuyển hoặc có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt 

động hóa khí cung cấp cho khách hàng. (1) 

3. Đối với thương nhân sản xuất, chế biến CNG 

ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 

này phải có trạm nén khí CNG. (1) 

 Kinh 

doanh khí 

1. Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh 

doanh mua bán 

LPG 

2. Cấp lại Cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân 

kinh doanh mua 

bán LPG 

3. Cấp điều chỉnh 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh 

doanh mua bán 

LPG 

4. Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh 

doanh mua bán 

LNG 

5. Cấp lại Cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều 

III. Điều kiện đối với thương nhân kinh 

doanh mua bán khí (gồm 6 điều kiện) 

1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh 

mua bán khí gồm: 

a) Là thương nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật; (1) 

b) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn 

chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê 

chai LPG; (1) 

c) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật. (1) 

2. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán 

khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện 

quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này còn 

phải có trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về 

an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 

này. (1) 

3. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán 

LNG ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 

này phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG 

vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều 

 
Điều 8 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

Khoản 2, 3 điều 15 Nghị 

định số 17/2020/NĐ-CP 

 



kiện thương nhân 

kinh doanh mua 

bán LNG 

6. Cấp điều chỉnh 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh 

doanh mua bán 

LNG 

7. Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh 

doanh mua bán 

CNG 

8. Cấp lại Cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân 

kinh doanh mua 

bán LPG 

9. Cấp điều chỉnh 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh 

doanh mua bán 

LPG 

kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật. (1) 

4. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán 

CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại 

điểm a, c khoản 1 Điều này và phải có xe bồn 

CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm 

nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ 

các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa 

cháy theo quy định của pháp luật. (1) 

 Kinh 

doanh khí 

 
IV. Pha chế khí (3đk) 

1. Thương nhân sản xuất, chế biến khí và 

thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí được 

thực hiện pha chế khí tại cơ sở sản xuất, chế 

biến hoặc kho chứa khí của thương nhân.(1) 

2. Thương nhân pha chế khí phải có phòng thử 

nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê 

tối thiểu 01 năm với tổ chức đủ năng lực thử 

nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia.(1) 

  



3. Thương nhân thực hiện pha chế khí phải 

đăng ký cơ sở pha chế với Bộ Khoa học và 

Công nghệ theo quy định của pháp luật hiện 

hành. (1) 

 Kinh 

doanh khí 

 
V. Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG 

chai (gồm 3đk) 

1. Là thương nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật. 

2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai 

với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều 

kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định 

này, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của 

thương nhân. 

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

 Điều 10 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

 Kinh 

doanh khí 

Cấp/cấp lại/cấp 

điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp trạm 

nạp LPG vào chai, 

trạm nạp LPG vào 

xe bồn, trạm nạp 

LPG/LNG/CNG 

vào phương tiện 

vận tải 

VI. Điều kiện đối với trạm nạp LPG vào 

chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp 

LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải 

(3đkx 5 đối tượng= 15 điều kiện) 

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được 

thành lập theo quy định của pháp luật.(1) 

2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho 

phép đầu tư xây dựng.(1) 

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật.(1) 

 Điều 11 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

   
VII. Điều kiện đối với trạm cấp 

LPG/LNG/CNG (3đk x 3 đối tượng=9 đk) 

1. Trạm cấp phải thuộc thương nhân được 

thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Trạm cấp phải được cấp có thẩm quyền cho 

phép đầu tư xây dựng. 

 Điều 12 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 



3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

 Kinh 

doanh khí 

 
VIII. Điều kiện đối với trạm nén CNG (3đk) 

1. Trạm nén CNG phải thuộc thương nhân 

được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Trạm nén phải được cấp có thẩm quyền cho 

phép đầu tư xây dựng. 

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

 Điều 13 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

 Kinh 

doanh khí 

 
IX. Điều kiện đối với sản xuất, sửa chữa chai 

LPG. (11ddk) 

1. Là thương nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật. (1) 

2. Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình 

chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm 

tra chất lượng sản phẩm.(1) 

3. Trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm 

tra an toàn và chất lượng chai LPG sau chế tạo, 

sửa chữa phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn, 

gồm: 

a) Hệ thống thử áp: Tạo được áp suất không 

nhỏ hơn 3 MPa; (1) 

b) Hệ thống kiểm tra độ kín khí;(1) 

c) Thiết bị kiểm tra không phá hủy;(1) 

d) Thiết bị kiểm tra thành phần cơ tính của vật 

liệu chế tạo chai;(1) 

đ) Thiết bị đo khối lượng;(1) 

e) Thiết bị đo mô men xiết;(1) 

g) Thiết bị thử nổ;(1) 

h) Thiết bị kiểm tra độ giãn nở thể tích.(1) 

4. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật. (1) 

 
Điều 14 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

 



 Kinh 

doanh khí 

 
X. Điều kiện đối với sản xuất chai LPG mini 

(5 ddk) 

1. Là thương nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật.(1) 

2. Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình 

sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản 

phẩm. (1) 

3. Có dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ 

cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy 

định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.(1) 

4. Có các thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu 

kiểm tra an toàn chai LPG mini theo quy định. 

(1) 

5. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật.(1) 

 
Điều 15 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

 

 Kinh 

doanh khí 

 
XI. Điều kiện chai LPG lưu thông trên thị 

trường (gồm 3 điều kiện) 

1. Điều kiện đối với chai LPG: 

a) Chai LPG trước khi lưu thông trên thị trường 

phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, 

chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp 

luật; (1) 

b) Phải đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn 

tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện 

kiểm định định kỳ theo quy định; (1) 

c) Có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà 

sản xuất theo quy định.(1) 

 

 
Khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 87/2018/NĐ-CP 

 

 Kinh 

doanh khí 

 
XII. Điều kiện LPG chai, LPG chai mini lưu 

thông trên thị trường (3 đk x 2 đối tượng =6 

đk) 

a) Chai LPG trước khi lưu thông trên thị trường 

phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, 

 
Khoản 2 điều 16 Nghị 

định số 87/2018/NĐ-CP 

 



chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp 

luật; (1) 

b) Phải đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn 

tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện 

kiểm định định kỳ theo quy định; (1) 

c) Khối lượng, chất lượng LPG trong chai phù 

hợp với nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng 

thương nhân đã công bố, được niêm phong 

đúng quy cách. (1) 

 

 Kinh 

doanh khí 

 
XIII. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê 

cảng xuất, nhập khẩu khí (gồm 3 điều kiện) 

1. Thương nhân có cầu cảng thuộc hệ thống 

cảng biển Việt Nam được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép sử dụng theo quy định của 

pháp luật. (1) 

2. Cầu cảng thuộc quy hoạch được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. (1) 

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật. (1) 

 

 
Điều 17 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

 

 Kinh 

doanh khí 

 
XIV. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê 

bồn chứa, kho chứa LPG chai (gồm 2 điều 

kiện) 

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn 

chứa khí: Thương nhân có bồn chứa khí đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy 

và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này 

và pháp luật có liên quan. (1) 

 Điều 18 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 



2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho 

chứa LPG chai: Thương nhân có kho chứa 

LPG chai đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an 

toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định 

tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. (1) 

 Kinh 

doanh khí 

 
XV. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận 

chuyển khí (gồm 2 đk) 

1. Là thương nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật.(1) 

2. Có phương tiện vận chuyển khí được phép 

vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của 

pháp luật.(1) 

 Điều 19 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

3 
Hoạt động 

dầu khí 

 

Dầu khí  
I. Cơ sở tiến hành hoạt động dầu khí (1 ĐK) 

1. Hoạt động dầu khí thực hiện trên cơ sở hợp 

đồng dầu khí được ký kết đối với các lô dầu khí 

theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt, trừ trường hợp khai thác tận thu mỏ, 

cụm mỏ, lô dầu khí theo quy định tại điểm c 

khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 41 của Luật 

này. 

 Điều 7 Luật Dầu khí số 

12/2022/QH15 

Dầu khí  
II. Điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu 

khí (6ĐK) 

1. Tổ chức chủ trì thực hiện điều tra cơ bản về 

dầu khí phải có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật 

và kinh nghiệm trong điều tra cơ bản về dầu khí 

theo quy định của Chính phủ.  

2. Tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện thì phải 

liên danh với tổ chức khác, cá nhân để có đủ 

điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí 

theo quy định tại khoản 1 Điều này.  

3. Cá nhân tham gia thực hiện điều tra cơ bản về 

dầu khí phải liên danh với tổ chức để có đủ điều 

kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí theo 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

  

Điều 12 Luật Dầu khí 

số 12/2022/QH15 

 

 

 

 

 

 



Tổ chức chủ trì thực hiện điều tra cơ bản về dầu 

khí phải có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật và 

kinh nghiệm trong điều tra cơ bản về dầu khí, 

đáp ứng các điều kiện sau:  

1. Chứng minh đủ năng lực tài chính để thực 

hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí theo một 

hoặc đồng thời các hình thức sau: (1) 

a) Tự thu xếp bằng nguồn lực của tổ chức hoặc 

bảo lãnh của công ty mẹ;  

b) Bảo lãnh hoặc cam kết tài trợ, cấp vốn của 

tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính. ( 

2. Có phương án huy động máy móc, thiết bị, 

nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thực hiện đề 

án. (1) 

3. Đã tham gia ít nhất 01 đề án điều tra cơ bản 

về dầu khí hoặc 01 đề án điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản hoặc 01 hợp đồng dầu khí. 

(1) 

4. Có cam kết thực hiện các yêu cầu về quốc 

phòng, an ninh theo quy định của pháp luật và 

không đang trong thời gian bị cấm hoạt động 

trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động 

dầu khí.(1) 

Điều 4 Nghị định số 

45/2023/NĐ CP ngày 

01/7/2023 

Dầu khí  
III. Điều kiện tham gia đấu thầu lựa chọn 

nhà thầu (4 ĐK) 

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu lựa chọn 

nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí phải đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

1. Tổ chức có đăng ký thành lập, hoạt động 

được cấp theo quy định pháp luật của quốc gia 

bên dự thầu; cá nhân có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ theo quy định pháp luật của quốc gia mà 

cá nhân đó là công dân; 

2. Có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật và kinh 

 
Điều 16 Luật Dầu khí số 

12/2022/QH15. 

 

 

 

 

 

 



nghiệm trong hoạt động dầu khí; trường hợp tổ 

chức, cá nhân không đáp ứng điều kiện này thì 

phải liên danh với các tổ chức, cá nhân khác để 

có đủ điều kiện tham gia đấu thầu. 

Tiêu chí lựa chọn nhà thầu bao gồm: (10 

ĐK) 

a) Tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm của nhà 

thầu bao gồm: năng lực kỹ thuật, tài chính, khả 

năng thu xếp vốn để triển khai hoạt động dầu 

khí; kinh nghiệm thực hiện các hoạt động dầu 

khí, hợp đồng dầu khí (trường hợp liên danh, 

năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được xác 

định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các 

thành viên liên danh); các hợp đồng, thỏa thuận 

liên quan đã và đang thực hiện (nếu có);  

b) Tiêu chí về điều kiện kỹ thuật phù hợp với 

từng lô dầu khí bao gồm: cam kết công việc tối 

thiểu (thu nổ mới, tái xử lý tài liệu địa chấn, số 

lượng giếng khoan); cam kết công việc phát 

triển mỏ, khai thác; phương án triển khai và 

công nghệ tối ưu cho hoạt động dầu khí, đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, giảm thiểu 

phát thải khí carbon dioxide;  

c) Tiêu chí về điều kiện kinh tế phù hợp với 

từng lô dầu khí bao gồm: các mức thuế phù hợp 

với pháp luật về thuế, phụ thu khi giá dầu tăng 

cao; tỷ lệ chia dầu lãi, khí lãi cho nước chủ nhà; 

tỷ lệ quyền lợi tham gia của nước chủ nhà 

(thông qua Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) khi có 

phát hiện thương mại đầu tiên trong diện tích 

hợp đồng dầu khí (nếu áp dụng); tỷ lệ quyền 

lợi tham gia của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

hoặc công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam được chỉ định tham gia với tư cách là nhà 

thầu; tỷ lệ thu hồi chi phí; cam kết tài chính 
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tương ứng với các cam kết công việc tối thiểu; 

cam kết về các nghĩa vụ tài chính khác (các loại 

hoa hồng, chi phí đào tạo, đóng góp quỹ nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ dầu khí). 

5 
Kinh doanh 

khoáng sản 

 

Kinh 

doanh 

khoáng 

sản 

 
I. Điều kiện kinh doanh khoáng sản (gồm 9 

ĐK) 

a) Là thương nhân theo quy định của Luật 

Thương mại;(1) 

b) Thương nhân chỉ được kinh doanh khoáng 

sản có nguồn gốc hợp pháp.(1) 

Khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp là khoáng 

sản có nguồn gốc, xuất xứ thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

- Được khai thác hoặc khai thác tận thu từ các 

mỏ, điểm mỏ, bãi thải trong thời hạn Giấy phép 

khai thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực; 

- Khoáng sản được nhập khẩu theo Tờ khai 

hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của Hải quan 

cửa khẩu; 

- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu 

và phát mại. 

c) Đối với khoáng sản xuất khẩu, ngoài việc 

đáp ứng các quy định tại điểm a và b khoản này 

còn phải thuộc danh mục chủng loại và đáp 

ứng các tiêu chuẩn, chất lượng do Bộ Công 

Thương quy định. Đối với khoáng sản xuất 

khẩu trong thành phần chứa thori, urani bằng 

hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng phải 

có giấy phép xuất khẩu vật liệu phóng xạ của 

Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của 

Luật Năng lượng nguyên tử. (1) 

d) Trường hợp khoáng sản nhập khẩu còn tồn 

kho do không tiêu thụ hết trong nước muốn tái 

 
Điều 14 Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 

Nghị định 77/2016/NĐ-

CP 

(Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP bổ 

sung Nghị định số 

187/2013/NĐ-CP. Tuy 

nhiên Nghị định số 

187/2013/NĐ-CP đã bị 

bãi bỏ bởi Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP) 



xuất hoặc khoáng sản (trừ than) cần chuyển ra 

nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử 

nghiệm công nghệ chế biến và các trường hợp 

cá biệt khác (1)- Thương nhân có văn bản đề 

nghị xuất khẩu, trong đó nêu rõ mục đích, sự 

cần thiết, thông tin về nguồn gốc khoáng sản, 

thông tin về hợp đồng mua bán, công nghệ, chế 

biến (nếu có), thông tin về hợp tác, nghiên cứu, 

thử nghiệm công nghệ chế biến và phương án 

xử lý đối với sản phẩm khoáng sản sau nghiên 

cứu, thử nghiệm. 

- Căn cứ vào văn bản đề nghị của thương nhân 

và chính sách đối với từng loại khoáng sản cho 

từng thời kỳ, Bộ Công Thương chủ trì, phối 

hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác, 

chế biến, rà soát, kiểm tra thực tế, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

đ) Thương nhân kinh doanh khoáng sản phải 

tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, an toàn, vệ sinh lao động, phòng 

cháy và chữa cháy. (1) 

6 

 

 

Hoạt động 

phát điện, 

truyền tải 

điện, phân 

phối điện, 

bán buôn 

điện, bán lẻ 

điện 

Điện lực Cấp Giấy phép hoạt 

động điện lực 

I.Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động điện lực 

(59 đk) 

1. Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động điện 

lực phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được thành lập hợp pháp theo quy định của 

pháp luật; 

b) Có đội ngũ quản lý kỹ thuật, quản lý kinh 

doanh và đội ngũ trực tiếp tham gia công tác vận 

hành đáp ứng về số lượng và điều kiện chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

2. Đối với lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, 

phân phối điện, tổ chức được cấp giấy phép hoạt 

động điện lực phải đáp ứng đủ các điều kiện quy 

 
- Khoản 1,2,3 Điều 31 

Luật Điện lực số 
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định tại khoản 1 Điều này và các điều kiện sau 

đây: 

a) Có hạng mục công trình, công trình phát điện, 

truyền tải điện, phân phối điện phù hợp với quy 

hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển 

mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh, kế 

hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, 

kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh trong đó có 

nội dung về phương án phát triển mạng lưới cấp 

điện và các quyết định điều chỉnh (nếu có); 

được xây dựng, lắp đặt theo thiết kế được phê 

duyệt, đáp ứng điều kiện đưa hạng mục công 

trình, công trình vào khai thác, sử dụng; 

b) Có dự án, công trình phát điện, truyền tải 

điện, phân phối điện được xây dựng, lắp đặt 

tuân thủ quy định của pháp luật về biển, pháp 

luật về đất đai, pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ, pháp luật về bảo vệ 

môi trường và quy định khác của pháp luật có 

liên quan; 

c) Có tài liệu quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 

theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực 

phát điện nhà máy thủy điện. 

3. Đối với lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện, 

tổ chức được cấp giấy phép phải đáp ứng đủ các 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và có 

phương án hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện 

phù hợp. 

4. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện đối với 

các lĩnh vực cấp giấy phép hoạt động điện lực 

 Điện lực Cấp Giấy phép hoạt 

động điện lực trong 

lĩnh vực phát điện 

II. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động điện 

lực trong lĩnh vực phát điện (21 đk) 
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Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động điện lực 

trong lĩnh vực phát điện khi đáp ứng đủ các 

điều kiện sau đây: 

1. Tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, gồm: doanh nghiệp thuộc 

mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt 

động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

hợp tác xã được thành lập và hoạt động 

theo Luật Hợp tác xã; tổ chức khác được thành 

lập theo quy định của pháp luật có liên quan. 

(1đk) 

2. Có ít nhất 01 người quản lý kỹ thuật có thời 

gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 

05 năm và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc một trong các chuyên ngành: kỹ thuật 

điện, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, tự động 

hóa hoặc ngành kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật 

khác.(3đk) 

3. Có ít nhất 04 người trực tiếp tham gia công 

tác vận hành được đào tạo, kiểm tra đáp ứng 

yêu cầu về vận hành nhà máy điện theo quy 

định về điều độ, vận hành hệ thống điện quốc 

gia; được huấn luyện, sát hạch đáp ứng yêu cầu 

theo quy định về an toàn điện và đáp ứng điều 

kiện chuyên môn sau đây: (4đk) 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành kỹ thuật đối với công trình phát điện có 

công suất trên 30 MW; 

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên 

ngành kỹ thuật đối với công trình phát điện có 

công suất từ 10 MW đến 30 MW; 

c) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc 

tương đương chuyên ngành kỹ thuật đối với 

công trình phát điện có công suất dưới 10 MW. 



4. Có hạng mục công trình, công trình phát 

điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, 

phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong 

quy hoạch tỉnh, kế hoạch thực hiện quy hoạch 

phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy 

hoạch tỉnh, trong đó có nội dung về phương án 

phát triển mạng lưới cấp điện và các quyết định 

điều chỉnh (nếu có), trừ trường hợp quy định 

tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 10 Luật Điện 

lực. (2đk) 

5. Có dự án được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp 

thuận chủ trương đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu 

tư không cần phải được chấp thuận chủ trương 

đầu tư. (1đk) 

6. Có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 

dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường; đối với dự án không phải thực hiện 

đánh giá tác động môi trường, có giấy phép 

môi trường hoặc đăng ký môi trường. (1đk) 

7. Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền giao đất hoặc cho thuê đất, giao khu vực 

biển để thực hiện dự án. (1đk) 

8. Đối với nhà máy thủy điện: có quy trình vận 

hành hồ chứa thủy điện; có phương án ứng phó 

tình huống khẩn cấp; có phương án bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện được phê duyệt theo quy 

định của Luật Điện lực.(3đk) 

9. Có hạng mục công trình, công trình phát 

điện được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. (1đk) 



10. Có hạng mục công trình, công trình phát 

điện được xây dựng, lắp đặt theo thiết kế được 

phê duyệt, đáp ứng điều kiện đưa hạng mục 

công trình, công trình vào khai thác, sử dụng. 

(2đk) 

11. Đối với điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, 

tự tiêu thụ và bán điện dư vào hệ thống điện 

quốc gia hoặc tham gia cơ chế mua bán điện 

trực tiếp qua lưới điện kết nối riêng phải được 

cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 

đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà và đáp 

ứng điều kiện theo các trường hợp sau đây: 

(2đk) 

a) Công trình có quy mô công suất lắp đặt từ 

01 MW đến dưới 10 MW phải đáp ứng các quy 

định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 9 và khoản 10 

Điều này; 

b) Công trình có quy mô công suất lắp đặt từ 

10 MW trở lên phải đáp ứng các quy định từ 

khoản 1 đến khoản 7, khoản 9 và khoản 10 

Điều này. 

 

 

 

Điện lực Cấp Giấy phép hoạt 

động điện lực trong 

lĩnh vực truyền tại 

điện 

III.Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh 

vực truyền tại điện (15 đk) 

Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động điện lực 

trong lĩnh vực truyền tải điện khi đáp ứng đủ 

các điều kiện sau đây: 

1. Tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, gồm: doanh nghiệp thuộc 

mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt 

động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

hợp tác xã được thành lập và hoạt động 

theo Luật Hợp tác xã; tổ chức khác được thành 
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lập theo quy định của pháp luật có liên quan. 

(1đk) 

2. Có ít nhất 01 người quản lý kỹ thuật có thời 

gian làm việc trong lĩnh vực truyền tải điện ít 

nhất 05 năm và có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên thuộc một trong các chuyên ngành: kỹ thuật 

điện, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, tự động 

hóa hoặc ngành kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật 

khác. (3đk) 

3. Có ít nhất 04 người trực tiếp tham gia công 

tác vận hành được đào tạo, kiểm tra đáp ứng 

yêu cầu về vận hành lưới điện truyền tải theo 

quy định về điều độ, vận hành hệ thống điện 

quốc gia; được huấn luyện, sát hạch đáp ứng 

yêu cầu theo quy định về an toàn điện và đáp 

ứng điều kiện chuyên môn sau đây: (4đk) 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành kỹ thuật đối với lưới điện truyền tải có 

cấp điện áp bằng hoặc lớn hơn 500 kV; 

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên 

ngành kỹ thuật đối với lưới điện truyền tải có 

cấp điện áp 220 kV. 

4. Có hạng mục công trình, công trình truyền 

tải điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện 

lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển 

điện lực và các quyết định điều chỉnh (nếu có). 

(1đk) 

5. Có dự án được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp 

thuận chủ trương đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu 

tư không cần phải được chấp thuận chủ trương 

đầu tư.(1đk) 

6. Có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 



dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường; đối với dự án không phải thực hiện 

đánh giá tác động môi trường, có giấy phép 

môi trường hoặc đăng ký môi trường.(1đk) 

7. Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền giao đất hoặc cho thuê đất, giao khu vực 

biển để thực hiện dự án. (1đk) 

8. Có hạng mục công trình, công trình lưới điện 

truyền tải được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (1đk) 

9. Có hạng mục công trình, công trình lưới điện 

truyền tải được xây dựng, lắp đặt theo thiết kế 

được phê duyệt, đáp ứng điều kiện đưa hạng 

mục công trình, công trình vào khai thác, sử 

dụng. (2 đk) 

 

 

  Cấp Giấy phép hoạt 

động điện lực trong 

lĩnh vực phân phối 

điện 

IV.Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh 

vực phân phối điện (13 đk) 

Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động điện lực 

trong lĩnh vực phân phối điện khi đáp ứng đủ 

các điều kiện sau đây: 

1. Tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, gồm: doanh nghiệp thuộc 

mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt 

động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

hợp tác xã được thành lập và hoạt động 

theo Luật Hợp tác xã; tổ chức khác được thành 

lập theo quy định của pháp luật có liên quan. 

(1đk) 

2. Có ít nhất 01 người quản lý kỹ thuật có thời 

gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít 
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nhất 03 năm và có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên thuộc một trong các chuyên ngành: kỹ thuật 

điện, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, tự động 

hóa hoặc ngành kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật 

khác.(3đk) 

3. Có ít nhất 04 người trực tiếp tham gia công 

tác vận hành đáp ứng các điều kiện sau đây 

(3đk): 

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc 

tương đương chuyên ngành kỹ thuật; 

b) Được đào tạo, kiểm tra đáp ứng yêu cầu về 

vận hành lưới điện phân phối theo quy định về 

điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và 

được huấn luyện, sát hạch đáp ứng yêu cầu 

theo quy định về an toàn điện. 

4. Có hạng mục công trình, công trình lưới điện 

phân phối phù hợp với phương án phát triển 

mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh, kế 

hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh trong đó có nội 

dung về phương án phát triển mạng lưới cấp 

điện và các quyết định điều chỉnh (nếu có), trừ 

trường hợp quy định tại điểm c khoản 5 Điều 

10 Luật Điện lực.(1đk) 

5. Có dự án lưới điện phân phối được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư hoặc thuộc 

danh mục lưới điện trung áp, hạ áp được Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định 

tại điểm a khoản 3 Điều 13 Luật Điện lực, trừ 

trường hợp dự án đầu tư không cần phải được 

chấp thuận chủ trương đầu tư. (1đk) 

6. Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền giao đất hoặc cho thuê đất, giao khu vực 

biển để thực hiện dự án. (1đk) 



7. Có hạng mục công trình, công trình lưới điện 

phân phối được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (1đk) 

8. Có hạng mục công trình, công trình lưới điện 

phân phối được xây dựng, lắp đặt theo thiết kế 

được phê duyệt, đáp ứng điều kiện đưa hạng 

mục công trình, công trình vào khai thác, sử 

dụng. (2đk) 

 Điện lực Cấp Giấy phép hoạt 

động điện lực trong 

lĩnh vực bán buôn 

điện 

V.Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh 

vực bán buôn điện (5 dk) 

Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động điện lực 

trong lĩnh vực bán buôn điện khi đáp ứng đủ 

các điều kiện sau đây: 

1. Tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, gồm: doanh nghiệp thuộc 

mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt 

động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

hợp tác xã được thành lập và hoạt động 

theo Luật Hợp tác xã; tổ chức khác được thành 

lập theo quy định của pháp luật có liên 

quan.(1đk) 

2. Có phương án hoạt động bán buôn điện. 

(1đk) 

3. Có ít nhất 01 người quản lý kinh doanh bán 

buôn điện có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc một trong các ngành công nghệ, kỹ thuật 

điện, kinh tế, tài chính hoặc ngành đào tạo khác 

và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh 

doanh mua bán điện ít nhất 05 năm. (3đk) 
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Kinh doanh 

vật liệu nổ 
Vật liệu 

nổ công 

 
I. Điều kiện nghiên cứu vật liệu nổ công 

nghiệp (2 đk) 
 

Khoản 1 Điều 34 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, 



công nghiệp 

(bao gồm cả 

hoạt động 

tiêu hủy) 

 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

a) Việc nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm vật 

liệu nổ công nghiệp do các tổ chức khoa học và 

công nghệ hoặc tổ chức sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức 

chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên 

cứu theo chức năng của tổ chức khoa học và 

công nghệ và các hình thức khác theo quy định 

pháp luật về khoa học và công nghệ; (1) 

b) Việc triển khai sản xuất hoặc chuyển giao 

công nghệ sản xuất quy mô công nghiệp được 

thực hiện tại cơ sở sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp có đủ điều kiện theo quy định và có giấy 

phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (1) 

vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ năm 2024 

 
 

Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

Cấp/ cấp lại/ cấp 

điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất vật 

liệu nổ công nghiệp 

II. Điều kiện sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp (6 đk) 

a) Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp phải là tổ chức, doanh nghiệp nhà 

nước hoặc doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Thủ 

tướng Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ 

Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; (1) 

b) Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp phải bảo đảm điều kiện về an 

ninh, trật tự; người quản lý, người lao động, 

người phục vụ có liên quan trực tiếp đến sản 

xuất vật liệu nổ công nghiệp phải có trình độ 

chuyên môn phù hợp và được huấn luyện kỹ 

thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp, huấn 

luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, 

ứng phó sự cố trong hoạt động liên quan đến 

sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. (2) Cụ thể:  

- Người quản lý của tổ chức, doanh nghiệp sản 

xuất, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có 

 
- Khoản 1 Điều 34 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ năm 2024; 

- Khoản 1, 3 Điều 4 
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trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các 

ngành kỹ thuật: Hoá chất; vũ khí; vật liệu nổ; 

chỉ huy kỹ thuật công binh; khai thác mỏ; kỹ 

thuật mỏ; địa chất; xây dựng công trình; giao 

thông; thủy lợi; địa vật lý; dầu khí. 

- Người làm công tác phân tích, thử nghiệm vật 

liệu nổ công nghiệp phải có trình độ trung cấp 

trở lên thuộc một trong các ngành kỹ thuật: 

Hoá chất, vũ khí, vật liệu nổ, chỉ huy kỹ thuật 

công binh, khai thác mỏ, kỹ thuật mỏ, địa chất 

hoặc khoan nổ mìn. 

c) Có đủ phương tiện, thiết bị đo lường phù hợp 

để kiểm tra, giám sát các thông số kỹ thuật và 

phục vụ công tác kiểm tra chất lượng nguyên 

liệu, thành phẩm trong quá trình sản xuất; có 

nơi thử nghiệm riêng biệt, an toàn theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; (1) 

d) Thực hiện việc phân loại, ghi nhãn hàng hóa 

theo quy định của pháp luật; (1) 

đ) Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp chỉ được mua vật liệu nổ phục vụ 

cho nghiên cứu, sản xuất thuốc nổ và phụ kiện 

nổ; bán sản phẩm đúng chủng loại cho doanh 

nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. (1) 

 

 

 

 
Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

Cấp/ cấp lại Giấy 

phép kinh doanh vật 

liệu nổ công nghiệp 

III. Điều kiện kinh doanh vật liệu nổ công 

nghiệp (6 đk) 

a) Doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công 

nghiệp phải là doanh nghiệp nhà nước hoặc 

doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ được Thủ tướng Chính 

phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng; (1) 

b) Địa điểm kho, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc 

dỡ vật liệu nổ công nghiệp phải bảo đảm đủ 

 
- Khoản 1 Điều 34 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ năm 2024; 

- Khoản 2, 3 Điều 4 
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điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm khoảng 

cách an toàn đối với các công trình, đối tượng 

cần bảo vệ; (1) 

c) Kho, thiết bị bốc dỡ, phương tiện vận 

chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh 

phải được thiết kế, xây dựng phù hợp, đáp ứng 

yêu cầu về bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ 

công nghiệp, phòng cháy và chữa cháy; trường 

hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, 

phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với tổ 

chức, doanh nghiệp được phép bảo quản, vận 

chuyển vật liệu nổ công nghiệp; (1) 

d) Doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công 

nghiệp phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật 

tự; người quản lý, người phục vụ có liên quan 

trực tiếp đến kinh doanh vật liệu nổ công 

nghiệp phải có trình độ chuyên môn phù hợp 

và được huấn luyện kỹ thuật an toàn về vật liệu 

nổ công nghiệp, huấn luyện nghiệp vụ về 

phòng cháy và chữa cháy, ứng phó sự cố trong 

hoạt động liên quan đến kinh doanh vật liệu nổ 

công nghiệp. (2) Cụ thể: 

- Người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh 

vật liệu nổ công nghiệp phải có trình độ đại 

học trở lên. 

- Người làm công tác phân tích, thử nghiệm 

vật liệu nổ công nghiệp phải có trình độ trung 

cấp trở lên thuộc một trong các ngành kỹ 

thuật: Hoá chất, vũ khí, vật liệu nổ, chỉ huy kỹ 

thuật công binh, khai thác mỏ, kỹ thuật mỏ, 

địa chất hoặc khoan nổ mìn. 

đ) Doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công 

nghiệp chỉ được kinh doanh vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc danh mục vật liệu nổ công nghiệp 

được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở 

Việt Nam; được mua lại vật liệu nổ công 



nghiệp của tổ chức, doanh nghiệp được phép 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không sử dụng 

hết. Việc kinh doanh phải bảo đảm đúng quy 

định trong giấy phép kinh doanh. (1) 

 
 

Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

 
IV.Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu 

nổ công nghiệp (3 đk) 

a) Doanh nghiệp được phép kinh doanh vật liệu 

nổ công nghiệp thì được xuất khẩu, nhập khẩu 

vật liệu nổ công nghiệp; (1) 

b) Chỉ được xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ 

công nghiệp khi có giấy phép xuất khẩu, nhập 

khẩu vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan có 

thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp; (1) 

c) Việc ủy thác nhập khẩu vật liệu nổ công 

nghiệp chỉ được thực hiện giữa tổ chức, doanh 

nghiệp được phép sản xuất, doanh nghiệp được 

phép kinh doanh hoặc tổ chức, doanh nghiệp 

được phép sử dụng với doanh nghiệp được 

phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. (1) 

 
- Khoản 4 Điều 34 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ 

 

 

 
Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

 
V. Điều kiện vận chuyển vật liệu nổ công 

nghiệp (5 đk) 

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được phép sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp hoặc doanh nghiệp có đăng ký ngành, 

nghề vận chuyển hàng hóa; (1) 

b) Phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công 

nghiệp đủ điều kiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật về an toàn trong hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp; bảo đảm điều kiện về an toàn, 

phòng cháy và chữa cháy; (1) 

c) Người quản lý, người điều khiển phương 

tiện, người áp tải và người phục vụ có liên quan 

trực tiếp đến vận chuyển vật liệu nổ công 

nghiệp có trình độ chuyên môn phù hợp và 

 
- Khoản 4 Điều 34 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ; 

 



được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và 

chữa cháy; (1) 

d) Có giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công 

nghiệp; biểu trưng báo hiệu phương tiện đang 

vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. (2) 
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Kinh doanh 

tiền chất 

thuốc nổ 

 

Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

Cấp/ cấp điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất 

tiền chất thuốc nổ  

I. Điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ 

a) Do tổ chức, doanh nghiệp được thành lập 

theo quy định của pháp luật thực hiện; (1) 

b) Địa điểm cơ sở sản xuất tiền chất thuốc nổ 

phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự. Nhà 

xưởng, kho, công nghệ, thiết bị, phương tiện 

phục vụ sản xuất phải được thiết kế, xây dựng 

phù hợp với quy mô và đặc điểm nguyên liệu, 

sản phẩm tiền chất thuốc nổ; bảo đảm yêu cầu 

về an toàn, phòng cháy và chữa cháy, khoảng 

cách an toàn đối với công trình, đối tượng cần 

bảo vệ và bảo vệ môi trường theo quy định của 

pháp luật; (1) 

c) Có đủ phương tiện, thiết bị đo lường phù hợp 

để kiểm tra, giám sát các thông số kỹ thuật và 

phục vụ công tác kiểm tra chất lượng nguyên 

liệu trong quá trình sản xuất; (1) 

d) Chỉ được sản xuất, bán sản phẩm đúng 

chủng loại cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu 

nổ công nghiệp, kinh doanh, sử dụng tiền chất 

thuốc nổ. (1) 

 
- Khoản 2 Điều 43 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ. 

 
 

Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

Cấp/cấp lại/cấp 

điều chỉnh Giấy 

phép kinh doanh 

tiền chất thuốc nổ 

II. Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ 

a) Do doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật thực hiện; (1) 

b) Địa điểm kho, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc 

dỡ tiền chất thuốc nổ phải bảo đảm điều kiện 

về an ninh, trật tự; có trang thiết bị an toàn, 

phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm khoảng cách 

an toàn đối với công trình, đối tượng cần bảo 

 
- Khoản 3 Điều 43 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ. 



vệ và bảo vệ môi trường theo quy định của 

pháp luật; tổ chức, doanh nghiệp có kho chứa, 

sử dụng kho của bên mua, bên bán hoặc kho 

thuê theo hợp đồng để chứa tiền chất thuốc nổ 

phải bảo đảm điều kiện về bảo quản chất lượng 

trong thời gian kinh doanh; công cụ, thiết bị 

chứa đựng, lưu giữ tiền chất thuốc nổ phải bảo 

đảm chất lượng và vệ sinh môi trường; phương 

tiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ theo quy 

định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy 

hiểm; có chứng từ hợp pháp chứng minh rõ 

nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc 

nơi cung cấp loại tiền chất thuốc nổ kinh 

doanh; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và 

xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng vận 

chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường; (1) 

c) Có kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định 

của Luật Hóa chất; (1) 

d) Người quản lý, người phục vụ có liên quan 

trực tiếp đến kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải 

được huấn luyện an toàn hóa chất và huấn 

luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy. 

(1) 

 

 

 
Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

Cấp Giấy phép xuất 

khẩu, nhập khẩu 

tiền chất thuốc nổ 

III. Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu 

tiền chất thuốc nổ 

a) Tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, 

kinh doanh tiền chất thuốc nổ thì được xuất 

khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; (1) 

b) Chỉ được xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất 

thuốc nổ khi có giấy phép xuất khẩu, nhập 

khẩu tiền chất thuốc nổ do cơ quan có thẩm 

quyền thuộc Bộ Công Thương cấp; (1) 

 
- Khoản 4 Điều 43 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ. 



c) Việc ủy thác nhập khẩu tiền chất thuốc nổ 

chỉ được thực hiện giữa tổ chức, doanh nghiệp 

được phép sản xuất, doanh nghiệp được phép 

kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp được phép 

sử dụng với tổ chức, doanh nghiệp được phép 

sản xuất, kinh doanh tiền chất thuốc nổ. (1) 

 
 

Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

 
IV. Điều kiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ 

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được phép sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất thuốc nổ 

hoặc doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề vận 

chuyển hàng hóa; (1) 

b) Có phương tiện đủ điều kiện vận chuyển tiền 

chất thuốc nổ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về an toàn trong hoạt động tiền chất thuốc 

nổ; bảo đảm điều kiện về an toàn, phòng cháy 

và chữa cháy; (1) 

c) Người quản lý, người điều khiển phương 

tiện, người áp tải và người phục vụ có liên quan 

trực tiếp đến vận chuyển tiền chất thuốc nổ 

phải có trình độ chuyên môn phù hợp, được 

huấn luyện về an toàn, phòng cháy và chữa 

cháy; (1) 

d) Có giấy phép hoặc mệnh lệnh vận chuyển 

tiền chất thuốc nổ; biểu trưng báo hiệu phương 

tiện đang vận chuyển tiền chất thuốc nổ. (1) 

 
Khoản 1 Điều 47 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ 2024. 
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Kinh doanh 

ngành, nghề 

có sử dụng 

vật liệu nổ 

công nghiệp 

và tiền chất 

thuốc nổ 

 

Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

Cấp/ Cấp lại Giấy 

phép sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ 

Công Thương/ Sở 

Công Thương 

I. Điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật, 

có đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hoạt 

động ngành, nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp; (1) 

b) Có hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, 

dầu khí; công trình xây dựng, nghiên cứu, thử 

nghiệm; xử lý các tình huống khẩn cấp, khắc 

phục sự cố thiên tai hoặc thực hiện nhiệm vụ 

 
- Khoản 1 Điều 38 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ 2024; 

- Khoản 1, 3, 4, 5 Nghị 

định số 181/2024NĐ-

CP. 

 



do cấp có thẩm quyền giao cần sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật; 

(1) 

c) Có kho, công nghệ, thiết bị, phương tiện, 

dụng cụ phục vụ hoạt động sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật; trường hợp không có kho, phương tiện 

vận chuyển, phải có hợp đồng thuê hoặc văn 

bản thể hiện ý định giao kết hợp đồng với tổ 

chức, doanh nghiệp có kho, phương tiện vận 

chuyển đủ điều kiện bảo quản, vận chuyển theo 

quy định của Luật này; (2) 

d) Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, 

phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh môi trường; 

bảo đảm khoảng cách an toàn đối với công 

trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan; 

(1) 

đ) Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp phải bảo đảm điều kiện về an 

ninh, trật tự; người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ 

nổ mìn và người có liên quan trực tiếp đến sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có trình độ 

chuyên môn phù hợp và được huấn luyện kỹ 

thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp, huấn 

luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, 

ứng phó sự cố trong hoạt động liên quan đến 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. (2) Cụ thể: 

- Người quản lý của tổ chức, doanh nghiệp sản 

xuất, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có 

trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các 

ngành kỹ thuật: Hoá chất; vũ khí; vật liệu nổ; 

chỉ huy kỹ thuật công binh; khai thác mỏ; kỹ 



thuật mỏ; địa chất; xây dựng công trình; giao 

thông; thủy lợi; địa vật lý; dầu khí. 

- Người làm công tác phân tích, thử nghiệm vật 

liệu nổ công nghiệp phải có trình độ trung cấp 

trở lên thuộc một trong các ngành kỹ thuật: 

Hoá chất, vũ khí, vật liệu nổ, chỉ huy kỹ thuật 

công binh, khai thác mỏ, kỹ thuật mỏ, địa chất 

hoặc khoan nổ mìn. 

- Chỉ huy nổ mìn phải có trình độ từ trung cấp 

trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, cụ thể như 

sau: 

+ Đối với chuyên ngành quy định tại khoản 1 

Điều này hoặc chuyên ngành khoan nổ mìn, 

Chỉ huy nổ mìn phải có thời gian trực tiếp sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp tối thiểu 01 năm 

đối với người có trình độ đại học trở lên và tối 

thiểu 02 năm đối với người có trình độ trung 

cấp, cao đẳng; 

+ Đối với chuyên ngành kỹ thuật khác không 

thuộc các chuyên ngành quy định tại điểm a 

khoản này, Chỉ huy nổ mìn phải có thời gian 

trực tiếp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tối 

thiểu 02 năm đối với người có trình độ đại học 

trở lên và tối thiểu 03 năm đối với người có 

trình độ trung cấp, cao đẳng. 

- Thợ nổ mìn phải có trình độ từ sơ cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 

4 Điều này hoặc từ trung cấp trở lên thuộc 

chuyên ngành quy định tại điểm b khoản 4 

Điều này và phải có thời gian tối thiểu 06 tháng 

làm công việc phục vụ nổ mìn. 

e) Quy mô sử dụng thuốc nổ trong 01 quý từ 

500 kg trở lên, trừ trường hợp sử dụng thuốc 

nổ để thử nghiệm, thăm dò, đánh giá địa chất 

và khai thác đá ốp lát. (1) 
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Kinh doanh 

dịch vụ nổ 

mìn 

Vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

Cấp/ cấp lại/ cấp 

điều chỉnh Giấy 

phép Dịch vụ nổ 

mìn 

I. Điều kiện kinh doanh dịch vụ nổ mìn 

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật, 

có đăng ký ngành, nghề cung ứng dịch vụ nổ 

mìn; đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nổ 

mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải 

là doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp 

do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ; (2) 

b) Có đủ điều kiện về sử dụng, bảo quản và vận 

chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo quy định 

của Luật này; có cơ sở vật chất, kỹ thuật và 

nhân sự bảo đảm cung ứng dịch vụ nổ mìn cho 

tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ. (2) 

 
Điểm a, b khoản 2 Điều 

40 Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ 2024. 
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Kinh doanh 

hóa chất, trừ 

hóa chất bị 

cấm theo 

Công ước 

quốc tế về 

cấm phát 

triển, sản 

xuất, tàng 

trữ, sử dụng 

và phá hủy vũ 

khí hóa học 

Hóa chất Cấp/ cấp lại/ cấp 

điều chỉnh Giấy 

phép sản xuất, kinh 

doanh hóa chất 

Bảng 

I. Điều kiện cấp giấy phép sản xuất, kinh 

doanh hóa chất Bảng 

1. Điều kiện sản xuất 

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật; (1) 

b) Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu 

cầu trong sản xuất theo quy định tại khoản 1 

Điều 8 Nghị định này; (1) 

c) Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc 

cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất 

hóa chất Bảng phải có trình độ từ đại học trở 

lên chuyên ngành hóa chất; (1) 

d) Các đối tượng thuộc quy định tại Điều 32 

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP phải được huấn 

luyện an toàn hóa chất. (1) 

 
Điều 10 Nghị định số 

33/2024/NĐ-CP 



2. Điều kiện kinh doanh 

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật; (1) 

b) Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu 

cầu trong kinh doanh theo quy định tại khoản 

2 Điều 8 Nghị định này; (1) 

c) Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho 

chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, 

cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được 

các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất và 

an toàn phòng, chống cháy nổ; (1) 

d) Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ 

sở kinh doanh hóa chất Bảng phải có trình độ 

trung cấp trở lên chuyên ngành hóa chất; (1) 

đ) Các đối tượng thuộc quy định tại Điều 32 

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP phải được huấn 

luyện an toàn hóa chất. (1) 

3. Cơ sở sản xuất hóa chất Bảng 1 ngoài việc 

đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều này phải đáp ứng điều kiện sau đây: 

a) Chỉ được sản xuất hóa chất Bảng 1 cho một 

hoặc một số mục đích đặc biệt được quy định 

tại khoản 2 Điều 6 Luật Đầu tư, bao gồm phân 

tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, 

sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ 

quốc phòng, an ninh; (1) 

b) Quy mô sản xuất tại cơ sở quy mô đơn lẻ, 

dung tích của các thiết bị phản ứng không vượt 



quá 100 lít và tổng dung tích của các thiết bị 

phản ứng có dung tích trên 5 lít không vượt quá 

500 lít. Quy mô sản xuất tại các cơ sở khác, 

tổng sản lượng không vượt quá 10 kg/năm đối 

với mục đích bảo vệ; sản lượng không vượt quá 

100 gam/năm đối với một hoá chất nhưng tổng 

sản lượng không vượt quá 10 kg/năm đối với 

mục đích nghiên cứu, y tế, dược phẩm; tổng 

sản lượng không vượt quá 100 gam/năm đối 

với các phòng thí nghiệm. (1) 

4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất 

Bảng 2, hóa chất Bảng 3 ngoài việc đáp 

ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 

và 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện: 

Chỉ được sản xuất, kinh doanh hóa chất 

Bảng 2, hóa chất Bảng 3 cho các mục 

đích không bị cấm quy định tại Điều 3 

Nghị định này. (1) 

 
 

Hóa chất Cấp Giấy phép xuất 

khẩu, nhập khẩu 

hóa chất Bảng  

II. Yêu cầu chung về nhập khẩu, xuất khẩu 

hóa chất Bảng 

1. Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu, xuất 

khẩu hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2 từ các 

Quốc gia thành viên của Công ước Cấm vũ khí 

hóa học. Trường hợp việc xuất khẩu hóa chất 

Bảng 3 được thực hiện với tổ chức, cá nhân của 

quốc gia không phải là thành viên của Công 

ước thì phải có Giấy chứng nhận sử dụng cuối 

cùng của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia 

này. (2) 

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu hóa 

chất Bảng phải có giấy phép do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. Giấy phép nhập khẩu, xuất 

khẩu hóa chất Bảng là điều kiện để thông quan 

 
Khoản 1, 2 Điều 17 

Nghị định số 

33/2024/NĐ-CP 



khi nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng. (1) 

 

 

 
Hóa chất Cấp Giấy phép sản 

xuất hóa chất 

III. Yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật 

trong sản xuất, kinh doanh hóa chất 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất 

phải bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ 

thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc 

tính của hóa chất, bao gồm: 

a) Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ; 

(1) 

b) Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy 

nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát 

tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác; (1) 

c) Trang thiết bị bảo hộ lao động; (1) 

d) Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống 

xử lý chất thải; (1) 

đ) Phương tiện vận chuyển; (1) 

e) Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống 

báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của 

hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa 

chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều 

đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng 

cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy 

hiểm đó. (1) 

 
Khoản 1 Điều 12 Luật 

Hóa chất năm 2007 

 
 

Hóa chất  
IV. Yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất, 

kinh doanh hóa chất 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa 

chất phải có người chuyên trách về an toàn hóa 

chất có trình độ chuyên môn phù hợp với quy 

mô và loại hình sản xuất, kinh doanh hóa chất, 

nắm vững công nghệ, phương án và các biện 

pháp bảo đảm an toàn hóa chất. (1) 

2. Người lao động trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh hóa chất phải có trình độ chuyên môn 

phù hợp với nhiệm vụ được phân công. (1) 

 
Điều 13 Luật Hóa chất 

năm 2007 



3. Người trực tiếp điều hành sản xuất của cơ sở 

sản xuất hóa chất nguy hiểm phải có trình độ 

đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất. (1) 

 

 

 
Hóa chất  

V. Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong 

sản xuất, kinh doanh hóa chất: 

Điều 4. Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho 

chứa 

1. Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính 

chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ 

hóa chất. (1) 

2. Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát 

hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng 

bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận 

lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong 

trường hợp khẩn cấp. (1) 

3. Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa 

phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ 

thống thông gió. (1) 

4. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định 

để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. 

Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa 

chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

về phòng, chống cháy, nổ. (1) 

5. Sàn nhà xưởng, kho chứa hoá chất phải chịu 

được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, 

có rãnh thu gom và thoát nước tốt. (1) 

6. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng 

nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy 

 
Điều 4, 5, 6, 7 Nghị định 

số 113/2017/NĐ-CP 

(sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP, Nghị 

định số 82/2022/NĐ-

CP, Nghị định số 

33/2024/NĐ-CP) 



hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa 

chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện 

các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có 

các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ 

cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. 

Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy 

hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể 

hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu 

vực sản xuất có hoá chất nguy hiểm phải có 

bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an 

toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. (1) 

7. Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu 

lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được 

chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra 

theo các quy định hiện hành. (1) 

8. Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao 

hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo 

hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra 

sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống 

cháy nổ, chống sét. (1) 

9. Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các 

điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi 

trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy 

định của pháp luật có liên quan. (1) 

Điều 5. Yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, 

dụng cụ, bao bì 

1. Công nghệ sản xuất hóa chất được lựa chọn 

đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây sự cố hóa 

chất, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn 

phòng, chống cháy nổ. (1) 



2. Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về 

an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và 

quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất 

sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật 

tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 

lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải 

được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo 

dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định 

máy móc, thiết bị. (1) 

3. Yêu cầu về bao bì 

a) Vật chứa, bao bì phải đảm bảo kín, chắc 

chắn, có độ bền chịu được tác động của hóa 

chất, thời tiết và các tác động thông thường khi 

bốc, xếp vận chuyển. Bao bì đã qua sử dụng 

phải bảo quản riêng. Trước khi nạp hóa chất, 

cơ sở thực hiện nạp phải kiểm tra bao bì, vật 

chứa hóa chất, làm sạch bao bì đã qua sử dụng 

để loại trừ khả năng phản ứng, cháy nổ khi nạp 

hóa chất. Các vật chứa, bao bì đã qua sử dụng 

nhưng không sử dụng lại phải được thu gom, 

xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; (1) 

b) Vật chứa, bao bì chứa đựng hoá chất phải có 

nhãn ghi đầy đủ các nội dung theo quy định về 

ghi nhãn hóa chất. Nhãn của hoá chất phải đảm 

bảo rõ, dễ đọc và có độ bền chịu được tác động 

của hóa chất, thời tiết và các tác động thông 

thường khi bốc, xếp vận chuyển. (1) 

Điều 6. Yêu cầu đối với bảo quản, vận 

chuyển hóa chất 



1. Các hoá chất nguy hiểm phải được phân khu, 

sắp xếp theo tính chất của từng loại hoá chất. 

Không được bảo quản chung các hóa chất có 

khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu 

về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ 

khác nhau trong cùng một khu vực. (1) 

2. Hoá chất trong kho phải được bảo quản theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện 

hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho 

công tác ứng phó sự cố hóa chất. (1) 

3. Quá trình vận chuyển hóa chất phải thực 

hiện theo quy định về vận chuyển hàng nguy 

hiểm. (1) 

Điều 7. Yêu cầu đối với hoạt động san chiết, 

đóng gói hóa chất 

1. Hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất phải 

được thực hiện tại địa điểm đảm bảo các điều 

kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi 

trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy 

định của pháp luật có liên quan. (1) 

2. Thiết bị san chiết, đóng gói hóa chất phải đạt 

yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Máy, thiết 

bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và 

thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm 

định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo 

quy định hiện hành về kiểm định máy móc, 

thiết bị. (1) 



3. Bao bì, vật chứa và nhãn hóa chất sau khi 

san chiết, đóng gói phải đáp ứng yêu cầu quy 

định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này. (1) 

4. Người lao động trực tiếp san chiết, 

đóng gói hóa chất phải được huấn luyện 

về an toàn hóa chất. (1) 

 
 

Hóa chất 
Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất, kinh 

doanh hóa chất 

sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực 

công nghiệp 

 

VI. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp 

1. Điều kiện sản xuất 

- Là tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật; (1) 

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu 

cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 

của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 1, 2 Điều 5; 

khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định này; 

(1) 

- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc 

cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất 

hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên 

ngành hóa chất; (1) 

- Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị 

định này phải được huấn luyện an toàn hóa 

chất. (1) 

2. Điều kiện kinh doanh 

 
Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị 

định số 113/2017/NĐ-

CP (sửa đổi, bổ sung bởi 
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- Là tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật; (1) 

- Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu 

cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 

của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; 

khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định này; 

(1) 

- Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi 

bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa 

chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy 

định của pháp luật; (1) 

- Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa 

hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân 

mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều 

kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn 

phòng, chống cháy nổ; (1) 

- Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ 

sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung 

cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất. (1) 

- Các đối tượng quy định tại Điều 32 của 

Nghị định này phải được huấn luyện an 

toàn hóa chất. (1) 

 
 

Hóa chất  VII. Điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền 

chất công nghiệp 

1. Điều kiện sản xuất (5) 

Tổ chức, cá nhân sản xuất tiền chất công 

nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều 9 của Nghị định này, trong quá 

trình hoạt động sản xuất phải đảm bảo các yêu 

 
Khoản 1, 2 Điều 11 
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113/2017/NĐ-CP (sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị 
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cầu quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 của Nghị định 

này và các điều kiện dưới đây:  

a) Phải lập sổ riêng theo dõi tình hình sản xuất 

tiền chất công nghiệp. Sổ theo dõi bao gồm: Số 

lượng tiền chất đã sản xuất, số lượng tồn kho, 

số lượng đã bán, địa chỉ trụ sở chính, số điện 

thoại, số fax, mục đích sử dụng của tổ chức, cá 

nhân mua tiền chất công nghiệp; 

2. Điều kiện kinh doanh (6) 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất công 

nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều 9 của Nghị định này, trong quá 

trình hoạt động kinh doanh phải đảm bảo các 

yêu cầu quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 của Nghị 

định này và các điều kiện dưới đây: 

a) Phải có đầy đủ hóa đơn mua bán, giấy tờ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ nhà sản xuất, 

nhà nhập khẩu hoặc nhà cung cấp các loại tiền 

chất công nghiệp; 

b) Phải lập sổ theo dõi riêng tiền chất công 

nghiệp. Sổ theo dõi bao gồm các thông tin: Tên 

đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số 

fax; tên tiền chất công nghiệp, số lượng mua, 

bán, tồn kho; mục đích sử dụng của tổ chức, cá 

nhân mua tiền chất công nghiệp. 

CP) 

 
 

Hóa chất 
Cấp Giấy phép sản 

xuất, kinh doanh 

hóa chất hạn chế 

sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh 

vực công nghiệp 

 

VIII. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất, 

kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh vực công nghiệp 

1. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất hóa chất 

hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 

công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 9 của Nghị định này, cụ thể: 

 
Khoản 1, 2 Điều 15 

Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP (sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 17/2020/NĐ-

CP, Nghị định số 

82/2022/NĐ-CP, Nghị 

định số 33/2024/NĐ-

CP) 



- Là tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật; (1) 

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu 

cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 

của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 1, 2 Điều 5; 

khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định này; 

(1) 

- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc 

cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất 

hóa chất phải có bằng đại học trở lên về 

chuyên ngành hóa chất; (1) 

- Các đối tượng quy định tại Điều 32 của 

Nghị định này phải được huấn luyện an toàn 

hóa chất. (1) 

2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh hóa 

chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh 

vực công nghiệp thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 9 của Nghị định này, cụ thể: 

- Là tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật; (1) 

- Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu 

cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 

12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; 

khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định này; 

(1) 

- Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi 

bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa 

chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy 

định của pháp luật; (1) 



- Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho 

chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, 

cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được 

các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an 

toàn phòng, chống cháy nổ; (1) 

- Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ 

sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung 

cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất. (1) 

- Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị 

định này phải được huấn luyện an toàn hóa 

chất. (1) 

12 
Kinh doanh 

theo phương 

thức đa cấp 

Quản lý 

bán hàng 

đa cấp 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động bán hàng đa 

cấp  

1. Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt 

Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng 

bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp; 

2. Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên; 

3.  Thành viên đối với công ty hợp danh, chủ 

sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 

hai thành viên trở lên, cổ đông đối với công ty 

cổ phần, người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá 

nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên 

tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng 

đa cấp theo quy định của Nghị định 

số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng 

đa cấp và Nghị định này trong thời gian doanh 

nghiệp đó đang hoạt động bán hàng đa cấp; 

4. Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; 

 
Điều 7 Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ về quản 

lý hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp 

- Nghị định 

18/2023/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP 



5. Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, 

quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, 

chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch 

và phù hợp với quy định của Nghị định này; 

6. Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý 

mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, 

trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về 

doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp 

của doanh nghiệp; 

7. Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, 

giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham 

gia bán hàng đa cấp. 

8. Trong trường hợp tổ chức đăng ký hoạt động 

bán hàng đa cấp là doanh nghiệp có nhà đầu tư 

nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc 

cổ đông, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải 

có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong 

thực tế tối thiểu là 03 năm liên tục ở một nước, 

vùng lãnh thổ trên thế giới. 

13 
Kinh doanh 

xăng dầu 

 

 
Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

thương nhân đầu 

mối kinh doanh 

xăng dầu 

 

 

 

 

 

 

 

I. Điều kiện đối với thương nhân đầu mối 

kinh doanh xăng dầu (tổng 8 đk) 

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định 

của pháp luật. (1) 

2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ 

thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp 

nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện 

vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy 

nghìn tấn (7.000 tấn), thuộc sở hữu doanh 

nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ 

năm (05) năm trở lên. (1) 

3. Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung 

tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 

m3) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng 

 
- Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 

03 tháng 9 năm 2014 

của Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 01 năm 2018 

của Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên 

dụng khác, thuộc sở hữu của doanh nghiệp 

hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh 

xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. (1) 

4. Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa 

thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử 

dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ 

năm (05) năm trở lên.(1) 

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu 

mười (10) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở 

hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) 

năm trở lên, trong đó có ít nhất năm (05) cửa 

hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp; tối thiểu 

bốn mươi (40) tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân 

nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống 

phân phối của thương nhân.(1 đk) 

6. Thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu 

hàng không không bắt buộc phải có hệ thống 

phân phối quy định tại khoản 5 Điều này nhưng 

phải đáp ứng thêm điều kiện sau: 

- Có phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu 

hàng không phù hợp với quy định, tiêu chuẩn 

mặt hàng nhiên liệu hàng không thuộc sở hữu 

hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm 

trở lên. (1) 

- Có kho tiếp nhận tại sân bay với các trang 

thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn 

của mặt hàng nhiên liệu hàng không thuộc sở 

hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) 

năm trở lên. (1) 

- Có phòng thử nghiệm đủ năng lực thuộc sở 

hữu hoặc thuê để kiểm tra chất lượng mặt hàng 

nhiên liệu hàng không theo tiêu chuẩn quốc 

nước của Bộ Công 

Thương 

- Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 

03 tháng 9 năm 2014 

của Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Nghị định 

80/2023/NĐ-CP 

 



 

 

Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm 

thương nhân phân 

phối xăng dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gia, tiêu chuẩn quốc tế theo quy định hiện 

hành. (1) 

II. Điều kiện đối với thương nhân phân phối 

xăng dầu (6đk) 

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây 

được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm thương nhân phân phối xăng 

dầu: 

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định 

của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu. 

2. Có kho, bể dung tích tối thiểu hai nghìn mét 

khối (2.000 m3), thuộc sở hữu của doanh 

nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân 

kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. 

3. Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở 

hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của 

thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) 

năm trở lên. 

4. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu của 

thương nhân hoặc thuê của tổ chức có phòng 

thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm 

theo quy định. 

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 

từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê 

với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên, trong 

đó có ít nhất ba (03) cửa hàng thuộc sở hữu; tối 

thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

thuộc các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền 

bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy 

định tại Điều 25 Nghị định này. 



 

 

 

 

Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm tổng 

đại lý kinh doanh 

xăng dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm đại 

lý bán lẻ xăng dầu 

 

 

 

 

 

 

6. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 

doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có 

chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về 

phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

III. Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu (2đk) 

1. Đối với thương nhân đã được cấp Giấy xác 

nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu được tiếp tục hoạt động theo các quy 

định về tổng đại lý kinh doanh xăng dầu tại 

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP cho đến khi Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng 

dầu hết hiệu lực. 

2. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 2 Nghị định này, các quy định về tổng đại 

lý tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị 

định số 83/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành 

kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 

IV. Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu 

(3đk)  

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây 

được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu  

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định 

của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu. 

2. Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu 

hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm 

trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại 

Điều 25 Nghị định này. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng 

dầu 

 

 

 

 

 

 

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 

doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có 

chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về 

phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

V. Điều kiện đối với thương nhân nhận 

quyền bán lẻ xăng dầu (3đk) 

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây 

được làm thương nhân nhận quyền bán lẻ 

xăng dầu (sau đây gọi tắt là thương nhân nhận 

quyền): 

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 

xăng dầu. 

2.  Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu 

hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm 

trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng 

đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại 

Điều 25 Nghị định này. 

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 

doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có 

chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về 

phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

VI. Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu (3đk) 

Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện dưới 

đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: 

1. Thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 

năm (05) năm trở lên của thương nhân là đại lý 

bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ 



 

 

 

 

xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng 

dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh 

xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất 

xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định 

tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp 

phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu). Trường hợp đi thuê 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đi thuê 

phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

2. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị 

theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, 

bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo 

vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền. 

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 

doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có 

chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về 

phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

VII. Điều kiện đối với thiết bị bán xăng dầu 

quy mô nhỏ(3đk) 

1. Được kiểm soát về đo lường và kiểm định 

an toàn bởi các cơ quan chức năng theo quy 

định.  

2. Hoạt động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa 

theo hướng dẫn của Bộ Công Thương phù hợp 

với các quy định hiện hành.  

3. Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý bán 

lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng 

dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng 

dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu 

hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng 

dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất xăng 



dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại 

Nghị định này. 

VIII. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê 

cảng, kho tiếp nhận xăng dầu (3đk) 

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định 

của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu. 

2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ 

thống cảng biển, cảng thủy nội địa, có kho 

chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở 

hữu, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy 

định. 

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 

doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có 

chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về 

phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

IX. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải 

xăng dầu (3đk) 

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định 

của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu. 

2. Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên 

dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở 

hữu; bảo đảm các yêu cầu và quy định về vận 

chuyển xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền 

kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của 

pháp luật. 

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp sử dụng 

phương tiện vận tải phải được đào tạo, huấn 

luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện 

nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ 

môi trường theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 



 

14 
Hoạt động 

thương mại 

điện tử 

 

Thương 

mại điện 

tử 

 I. Điều kiện thiết lập website thương mại 

điện tử bán hàng 

1. Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã 

được cấp mã số thuế cá nhân. (1) 

2. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc 

thiết lập website thương mại điện tử bán hàng 

theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP. (1) 

 
- Điều 52 Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP 

- Điều 10, 11 Nghị định 

số 08/2018/NĐ-CP 

 
 

Thương 

mại điện 

tử 

 II. Điều kiện đối với thiết lập website cung 

cấp dịch vụ thương mại điện tử 

Thương nhân, tổ chức được thiết lập website 

cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định 

tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau: 

1. Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo 

quy định pháp luật. (1) 

2. Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ 

các nội dung sau: 

+ Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt 

động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp 

thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực 

tuyến; hoạt động logistics đối với hàng hóa; 

(1) 

+ Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương 

nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại 

điện tử với các bên sử dụng dịch vụ. (1) 

3. Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch 

vụ thương mại điện tử và được Bộ Công 

Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại 

Điều 55 và 58 Nghị định số 52/2013/NĐ-

CP.(1) 

 
- Điều 54,55 Nghị định 

số 52/2013/NĐ-CP 

 

- Điều 10, 11 Nghị định 

số 08/2018/NĐ-CP 

- Khoản 19 Điều 1 Nghị 

định số 85/2021/NĐ-

CP. 



4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung 

cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các 

quy định tại Nghị định này và các quy định của 

pháp luật có liên quan; 

5. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều 

kiện giao dịch chung, nếu có; 

 

 
 

Thương 

mại điện 

tử 

 III. Điều kiện đối với hoạt động đánh giá tín 

nhiệm website thương mại điện tử 

1. Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam; 

2. Độc lập về mặt tổ chức và tài chính với các 

thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website 

thương mại điện tử được đánh giá tín nhiệm; 

3. Có bộ tiêu chí và quy trình đánh giá website 

thương mại điện tử được công bố công khai, 

minh bạch, áp dụng thống nhất cho các đối 

tượng được đánh giá; 

4. Đã đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm 

website thương mại điện tử với Bộ Công 

Thương và được xác nhận đăng ký. 

 

 
- Điều 61 Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP 

- Điều 10 Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

 

 

 
 

Thương 

mại điện 

tử 

 IV. Điều kiện đối với hoạt động cung cấp 

dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử 

1. Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam; (1) 

2. Có Đề án hoạt động cung cấp dịch vụ theo 

mẫu quy định tại khoản 8 Điều này và được Bộ 

Công Thương thẩm định với các nội dung tối 

thiểu sau: 

- Thông tin giới thiệu về thương nhân, tổ chức 

gồm: kinh nghiệm, năng lực phù hợp với hoạt 

 
- Điều 63 Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP; 

 

- Khoản 22 Điều 1 Nghị 

định số 85/2021/NĐ-CP 



động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng 

điện tử; (1) 

- Mô tả phương án kỹ thuật phục vụ cho hoạt 

động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng 

điện tử, bao gồm: thuyết minh hệ thống công 

nghệ thông tin; thuyết minh phương án kỹ 

thuật về giải pháp công nghệ, quy trình vận 

hành và chứng thực hợp đồng điện tử gồm có 

phương án lưu trữ, bảo đảm tính toàn vẹn dữ 

liệu của chứng từ điện tử, phương án định danh 

và chứng thực điện tử của các bên liên quan 

đến hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử 

theo quy định của pháp luật, phương án tra cứu 

hợp đồng điện tử đã được chứng thực trên hệ 

thống; phương án bảo mật hệ thống cung cấp 

dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, bảo mật 

an toàn thông tin khách hàng; phương án kỹ 

thuật bảo đảm duy trì và khắc phục hoạt động 

chứng thực hợp đồng điện tử khi có sự cố xảy 

ra. (1) 

 
 

Thương 

mại điện 

tử 

 V. Điều kiện tiếp cận thị trường của nhà 

đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ 

thương mại điện tử 

Các điều kiện tiếp cận thị trường gồm: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh 

hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 

tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều 21 Luật Đầu tư; (1đk) 

b) Nhà đầu tư nước ngoài chi phối từ 01 doanh 

nghiệp trở lên thuộc nhóm 05 doanh nghiệp 

dẫn đầu thị trường dịch vụ thương mại điện tử 

tại Việt Nam theo danh sách do Bộ Công 

Thương công bố phải có ý kiến thẩm định về 

an ninh quốc gia của Bộ Công an.  

 
 



3 Nhà đầu tư nước ngoài chi phối doanh 

nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại 

điện tử quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67c 

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP là khi thuộc một 

trong các trường hợp sau: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ quyền sở 

hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% cổ 

phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp; 

b) Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp quyết 

định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa 

số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ 

tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng 

giám đốc của doanh nghiệp; 

c) Nhà đầu tư có quyền quyết định các vấn đề 

quan trọng trong hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn nền tảng 

công nghệ, hình thức tổ chức kinh doanh; lựa 

chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh 

doanh; lựa chọn điều chỉnh quy mô và ngành, 

nghề kinh doanh; lựa chọn hình thức, ph 

ơng thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn 

kinh doanh của doanh nghiệp đó. 

4 Nhóm 05 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường 

tại điểm b khoản 2 Điều 67c Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP được xác định dựa trên các 

tiêu chí về số lượt truy cập, số lượng người bán, 

số lượng giao dịch, tổng giá trị giao dịch. 

5. Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 67c Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, nhà 

đầu tư thực hiện trong quá trình đề nghị cấp, 

điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo quy định 

của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng hóa 

và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 

bán hàng hóa của nhà đầu tư nư 



c ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài như sau: 

a) Trong quá trình cho ý kiến theo thẩm quyền 

đối với Hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh 

doanh, Bộ Công Thương có văn bản xin ý kiến 

Bộ Công an; 

b) Trên cơ sở văn bản đề nghị của Bộ Công 

Thương, Bộ Công an có văn bản nêu rõ ý kiến 

chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của 

nhà đầu tư, gửi lại Bộ Công Thương trong vòng 

20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

của Bộ Công Thương; 

c) Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công an, Bộ Công 

Thương có văn bản trả lời cơ quan cấp Giấy 

phép kinh doanh theo quy định; 

d) Thời hạn xin ý kiến Bộ Công an không tính 

vào thời hạn cho ý kiến chấp thuận của Bộ 

Công Thương theo quy định của pháp luật. 

6. Nhà đầu tư có hoạt động đầu tư vào doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo 

quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa không phải thực hiện quy định tại 

khoản Điều 67c Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 

15 
Kiểm toán 

năng lượng 

 

 
 1. Là pháp nhân thành lập theo quy định của 

pháp luật; 

2. Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng 

được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng 

lượng; 

3. Có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho 

việc kiểm toán năng lượng; 

 
Luật Đầu tư 

61/2020/QH14 (Phụ lục 

4) 

Luật sử dụng năng 

lượng Tiết kiệm và hiệu 

quả (Điều 34) 

 
 

 
 II.Điều kiện, nhiệm vụ của người quản lý 

năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng 

trọng điểm (3 đk) 

 
Luật sử dụng năng 

lượng Tiết kiệm và hiệu 

quả (Điều 35) 



1. Người quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng 

năng lượng trọng điểm phải có đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về 

chuyên ngành năng lượng hoặc ngành kỹ thuật 

liên quan đối với cơ sở sử dụng năng lượng 

trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, công 

trình xây dựng, hoạt động dịch vụ; có bằng tốt 

nghiệp từ trung cấp kỹ thuật liên quan trở lên 

đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

trong sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải; 

b) Có chứng chỉ quản lý năng lượng do cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 

 
 

 
Cấp giấy xác nhận 

thử nghiệm phù hợp 

tiêu chuẩn hiệu suất 

năng lượng của 

phương tiện, thiết bị 

để dán nhãn năng 

lượng 

III. Điều kiện Phòng thử nghiệm hiệu suất 

năng lượng (3 đk) 

Phòng thử nghiệm được cấp giấy xác nhận thử 

nghiệm phù hợp tiêu chuẩn hiệu suất năng 

lượng của phương tiện, thiết bị để dán nhãn 

năng lượng khi có các điều kiện sau đây: 

1. Phòng thử nghiệm chuyên ngành đã được 

công nhận theo tiêu chuẩn của Hệ thống công 

nhận phòng thử nghiệm Việt Nam (VILAS) 

hoặc các phòng thử nghiệm đã được công nhận 

bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thỏa ước 

thừa nhận lẫn nhau là Hiệp hội các phòng thử 

nghiệm được công nhận quốc tế (ILAC) và 

Hiệp hội các phòng thử nghiệm được công 

nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APLAC). 

2. Phòng thử nghiệm chưa được công nhận 

theo tiêu chuẩn của Hệ thống công nhận phòng 

thử nghiệm Việt Nam nhưng có đủ năng lực 

thử nghiệm về hiệu suất năng lượng được Bộ 

Công thương kiểm tra, đánh giá và chỉ định 

thực hiện việc thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn 

 
Nghị định 21/2011/NĐ-

CP quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành luật 

sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả (Điều 

16) 



hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị 

khi đáp ứng các yêu cầu sau:   

a) Có nhân viên thử nghiệm được đào tạo đúng 

chuyên ngành kỹ thuật đối với phương tiện, 

thiết bị thử nghiệm. 

b) Có thiết bị thử nghiệm, được kiểm định, hiệu 

chuẩn theo quy định và đủ độ chính xác để thực 

hiện các chỉ tiêu thử nghiệm. 

16 
Ngàng nghề 

Sản xuất, lắp 

ráp, nhập 

khẩu xe ô tô 

Ô tô 
Giấy phép kinh 

doanh nhập khẩu ô 

tô 

I. Điều kiện Kinh doanh nhập khẩu ô tô (4 

đk) 

Quy định chung về kinh doanh nhập khẩu ô tô 

1. Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp 

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. 

2. Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu ô tô 

sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp. 

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo 

quy định tại Nghị định này. 

3. Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải tuân thủ 

các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô tại 

Nghị định này và các văn bản pháp luật có 

liên quan. 

Điều 15. Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô 

Doanh nghiệp thành lập theo quy định của 

pháp luật được cấp Giấy phép kinh doanh 

nhập khẩu ô tô khi đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc 

sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh 

nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống 

đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng 

quy định tại Nghị định này. 

2. Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng 

minh doanh nghiệp được quyền thay mặt 

doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước 

 
Điều 14,15 Nghị định số 

116/2017/NĐ-CP 



ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu 

tại Việt Nam. 

 

 

 Ô tô 
Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất, lắp ráp ô 

tô 

II.Điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô (2 ĐK) 

Doanh nghiệp thành lập theo quy định của 

pháp luật được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất, lắp ráp ô tô khi đáp ứng các điều 

kiện sau: 

1. Cơ sở vật chất: 

a) Doanh nghiệp phải có quyền sử dụng hợp 

pháp đối với nhà xưởng, dây chuyền công nghệ 

lắp ráp, dây chuyền hàn, dây chuyền sơn, dây 

chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm và đường 

thử ô tô đáp ứng các yêu cầu tối thiểu tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định này;(1) 

b) Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở 

hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp 

ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý 

ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định 

tại Nghị định này.(1) 

 
Điều 7 Nghị định số 

116/2017/NĐ-CP ngày 

17 tháng 10 năm 2017 

của Chính phủ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 17/2020/NĐ-CP 

17 
Kinh doanh 

tạm nhập, tái 

xuất hàng 

thực phẩm 

đông lạnh 

XNK 
Thủ tục cấp Mã số 

kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất hàng 

thực phẩm đông 

lạnh 

* Điều kiện chung: (6 đk chung) 

1. Thương nhân Việt Nam được thành lập 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp (sau 

đây gọi là doanh nghiệp) được thực hiện hoạt 

động kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều 

kiện khi đáp ứng các quy định tại Điều 23 

hoặc Điều 24 hoặc Điều 25 Nghị định này và 

được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 

2. Ngoài việc tuân thủ quy định về kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất tại Điều 12, Điều 13, Điều 

14, Điều 16 Nghị định này, doanh nghiệp 

thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái 

 
Điều 22, 23 Nghị định 

số 69/2018/NĐ-CP 



xuất có điều kiện phải thực hiện các quy định 

sau: 

a) Doanh nghiệp không được ủy thác hoặc 

nhận ủy thác tạm nhập, tái xuất hàng hóa kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện. 

b) Doanh nghiệp không được chuyển loại 

hình từ kinh doanh tạm nhập, tái xuất sang 

nhập khẩu để tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa 

kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện. 

c) Vận đơn đường biển đối với hàng hóa kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện được 

quy định như sau: 

- Vận đơn phải là vận đơn đích danh, không 

được chuyển nhượng. 

- Trên vận đơn phải ghi số Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất của doanh nghiệp. 

- Đối với hàng hóa đã qua sử dụng thuộc Phụ 

lục IX Nghị định này, trên vận đơn phải ghi 

số Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

do Bộ Công Thương cấp. 

*Điều kiện riêng (4đk riêng) 

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

hàng thực phẩm đông lạnh thuộc Phụ lục VII 

Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có số tiền ký quỹ là 10 tỷ đồng Việt Nam 

nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành 

phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi theo quy định 

tại Khoản 2 Điều này. 

2. Có kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, 

tái xuất thực phẩm đông lạnh, cụ thể: 

a) Kho, bãi có sức chứa tối thiểu là 100 công-

ten-nơ lạnh loại 40 feet, diện tích tối thiểu là 



1.500 m2. Kho, bãi được ngăn cách với bên 

ngoài bằng hàng rào cứng, được xây dựng với 

chiều cao tối thiểu là 2,5 m; có đường dành cho 

xe chở công-ten-nơ di chuyển ra vào kho, bãi; 

có cổng ra vào và biển hiệu của doanh nghiệp 

sử dụng kho, bãi. 

b) Kho, bãi có đủ nguồn điện (gồm điện lưới 

và máy phát điện dự phòng có công suất tương 

đương) và các thiết bị chuyên dùng kèm theo 

để vận hành các công-ten-nơ lạnh theo sứ 

 chứa của kho, bãi. 

c) Kho, bãi phải thuộc sở hữu của doanh 

nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng 

thuê; phải nằm trong khu vực quy hoạch hệ 

thống kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, 

tái xuất thực phẩm đông lạnh hoặc trong khu 

vực do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quy định 

sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài 

chính và Bộ Công Thương. 

18 
Kinh doanh 

tạm nhập, tái 

xuất có điều 

kiện 

Xuất nhập 

khẩu 

Thủ tục cấp Mã số 

kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất có 

điều kiện 

II. Hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái 

xuất có điều kiện 

*Điều kiện chung (6đk chung) 

1. Thương nhân Việt Nam được thành lập 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp (sau 

đây gọi là doanh nghiệp) được thực hiện hoạt 

động kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều 

kiện khi đáp ứng các quy định tại Điều 23 

hoặc Điều 24 hoặc Điều 25 Nghị định này và 

được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 

2. Ngoài việc tuân thủ quy định về kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất tại Điều 12, Điều 13, Điều 

14, Điều 16 Nghị định này, doanh nghiệp 

thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái 

 

Điều 22, 24 Nghị định 

số 69/2018/NĐ-CP 



xuất có điều kiện phải thực hiện các quy định 

sau: 

a) Doanh nghiệp không được ủy thác hoặc 

nhận ủy thác tạm nhập, tái xuất hàng hóa kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện. 

b) Doanh nghiệp không được chuyển loại 

hình từ kinh doanh tạm nhập, tái xuất sang 

nhập khẩu để tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa 

kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện. 

c) Vận đơn đường biển đối với hàng hóa kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện được 

quy định như sau: 

- Vận đơn phải là vận đơn đích danh, không 

được chuyển nhượng. 

- Trên vận đơn phải ghi số Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất của doanh nghiệp. 

- Đối với hàng hóa đã qua sử dụng thuộc Phụ 

lục IX Nghị định này, trên vận đơn phải ghi 

số Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

do Bộ Công Thương cấp. 

*Điều kiện riêng:1 đk 

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Phụ 

lục VIII Nghị định này phải có số tiền ký quỹ 

là 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng 

trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

19 
Kinh doanh 

tạm nhập, 

tái xuất 

Xuất nhập 

khẩu 

Thủ tục cấp Mã số 

kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất hàng 

hóa đã qua sử dụng 

III. Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái 

xuất hàng hóa đã qua sử dụng 

*Điều kiện chung: 6 đk chung 

 
Điều 22, 25 Nghị định 

số 69/2018/NĐ-CP 



hàng hóa đã 

qua sử dụng 

1. Thương nhân Việt Nam được thành lập 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp (sau 

đây gọi là doanh nghiệp) được thực hiện hoạt 

động kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều 

kiện khi đáp ứng các quy định tại Điều 23 

hoặc Điều 24 hoặc Điều 25 Nghị định này và 

được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 

2. Ngoài việc tuân thủ quy định về kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất tại Điều 12, Điều 13, Điều 

14, Điều 16 Nghị định này, doanh nghiệp 

thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái 

xuất có điều kiện phải thực hiện các quy định 

sau: 

a) Doanh nghiệp không được ủy thác hoặc 

nhận ủy thác tạm nhập, tái xuất hàng hóa kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện. 

b) Doanh nghiệp không được chuyển loại 

hình từ kinh doanh tạm nhập, tái xuất sang 

nhập khẩu để tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa 

kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện. 

c) Vận đơn đường biển đối với hàng hóa kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện được 

quy định như sau: 

- Vận đơn phải là vận đơn đích danh, không 

được chuyển nhượng. 

- Trên vận đơn phải ghi số Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất của doanh nghiệp. 

- Đối với hàng hóa đã qua sử dụng thuộc Phụ 

lục IX Nghị định này, trên vận đơn phải ghi 

số Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

do Bộ Công Thương cấp 



* Điều kiện riêng: 1 đk  

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

hàng hóa đã qua sử dụng thuộc Phụ lục IX 

Nghị định này phải có số tiền ký quỹ là 7 tỷ 

đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên 

địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

20 
Kinh doanh 

xuất khẩu 

gạo 

 
Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh xuất 

khẩu gạo 

Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 

1. Thương nhân được thành lập, đăng ký kinh 

doanh theo quy định của pháp luật được kinh 

doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện 

sau: 

a) Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, 

gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật 

tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

b) Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế 

biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở 

xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo 

để đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định tại 

khoản 1 Điều này có thể thuộc sở hữu của 

thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ 

chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn 

bản theo quy định của 

pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 05 năm. 

Thương nhân có Giấy chứng nhận không được 

cho thuê, cho thuê lại kho chứa, cơ sở xay, xát, 

chế biến thóc, gạo đã được kê khai để chứng 

 

Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP ngày 

15/8/2018 



minh việc đáp ứng điều kiện kinh doanh trong 

đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của mình để 

thương nhân khác sử dụng vào mục đích xin 

cấp Giấy chứng nhận. 

3. Thương nhân chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo 

đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không 

cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định 

tại điểm a, điểm b khoản 1, khoản 2 Điều này, 

được xuất khẩu các loại gạo này k 

ông cần có Giấy chứng nhận, không phải thực 

hiện dự trữ lưu thông quy định tại Điều 12 và 

có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại khoản 

2 Điều 24 Nghị định này. 

Khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, 

thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo 

tăng cường vi chất dinh dưỡng không có Giấy 

chứng nhận chỉ cần xuất trình cho cơ quan Hải 

quan bản chính hoặc bản sao có chứng thực của 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền văn bản xác 

nhận, chứng nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm  

uyền hoặc chứng thư giám định gạo xuất khẩu 

do tổ chức giám định cấp theo quy định của 

pháp luật về việc sản phẩm gạo xuất khẩu phù 

hợp với các tiêu 

chí, phương pháp xác định do Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn 

theo quy định tại điểm đ khoản 2, khoản 3 Điều 

22 Nghị định này. 

21 
Kinh doanh 

dịch vụ kiểm 

định kỹ 

thuật an 

toàn lao 

động 

 
cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an 

toàn lao động  

 

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động  

1. Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:  

 
Điều 4 Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP (được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP) 



a) Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định 

cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, 

theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 

(1) 

b) Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo 

hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để 

thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng 

thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định. (1) 

c) Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm 

định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm 

định viên tối thiểu 02 năm. (1) 

 

 
 

 
 Điều 9. Tiêu chuẩn kiểm định viên 

1. Có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên 

ngành kỹ thuật phù hợp với đối tượng kiểm 

định; (1) 

2. Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc; 

(1) 

3. Có ít nhất 02 năm làm kỹ thuật kiểm định 

hoặc làm công việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt, 

sửa chữa, vận hành, bảo trì về đối tượng kiểm 

định; (1) 

4. Đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch 

đạt yêu cầu về nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động với đối tượng kiểm định hoặc có 

thời gian thực hiện kiểm định đối tượng kiểm 

định trên 10 năm tính đến thời điểm Nghị định 

này có hiệu lực. (1) 

 
Điều 9 Nghị định 

44/2016/NĐ-CP 

22 
Kinh doanh 

dịch vụ kiểm 

định, hiệu 

chuẩn, thử 

Tiêu 

chuẩn đo 

 
Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá 

trình sử dụng 

 
Điều 9 Nghị định số 

107/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 quy định về 

điều kiện kinh doanh 



nghiệm 

phương tiện 

đo, chuẩn đo 

lường 

lường chất 

lượng 

1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của 

pháp luật. (1) 

2. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động 

đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc các tiêu 

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với 

kiểm định chuyên ngành.(1) 

3. Có ít nhất 04 kiểm định viên chính thức của 

tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng 

có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động 

ký hợp đồng không xác định thời hạn), đáp ứng 

yêu cầu chuyên môn đối với lĩnh vực kiểm định 

tương ứng, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008. (1) 

Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động kiểm 

định, phải có ít nhất 02 kiểm định viên chính 

thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký 

hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc 

lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) 

tương ứng với lĩnh vực kiểm định đăng ký bổ 

sung, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008. (1) 

4. Có máy móc, thiết bị, dụng cụ theo yêu cầu 

tại quy trình kiểm định(1) 

đánh giá sự phù hợp 

23 
Sở giao dịch 

hàng hóa 

 

Sở giao 

dịch hàng 

hóa 

Cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao 

dịch hàng hóa 

I. Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng 

hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu đáp 

ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Vốn điều lệ từ một trăm năm mươi (150) tỷ 

đồng trở lên;(1) 

2. Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng 

các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật 

trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao 

dịch hàng hóa, cụ thể: 

 
Nghị định số 

158/2006/NĐ-CP  

Nghị định số 

51/2018/NĐ-CP. 



- Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có 

tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng 

thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính 

xảy ra sự cố;(1) 

- Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu 

của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, 

đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong 

trường hợp phát sinh sự cố;(1) 

- Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu 

cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của 

pháp luật;(1) 

- Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật 

ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, 

thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp 

vụ tối thiểu trong thời gian 05 năm;(1) 

- Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy 

chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu 

có.(1) 

3. Điều lệ hoạt động không trái với các quy 

định của 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 

2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 158/2006/NĐ-CP.(1) 

 
 

 
 II. Điều kiện thành viên môi giới 

Thành viên môi giới phải đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện sau đây: 

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp.(1) 

- Vốn điều lệ từ năm tỷ đồng trở lên.(1) 

- Các điều kiện khác theo quy định của Điều lệ 

hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.(1) 

 
Nghị định số 

158/2006/NĐ-CP  

Nghị định số 

51/2018/NĐ-CP. 

 
 

 
 III. Điều kiện thành viên kinh doanh 

Thành viên kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện sau đây: 

 
Nghị định số 

158/2006/NĐ-CP  

Nghị định số 



- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp.(1) 

- Vốn điều lệ từ bảy mươi lăm tỷ đồng trở 

lên.(1) 

- Các điều kiện khác theo quy định của Điều lệ 

hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.(1) 

51/2018/NĐ-CP. 

 
 

 
 IV. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt 

động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch 

hàng hóa tại Việt Nam 

2. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam; 

mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch 

hàng hóa tại Việt Nam theo quy định sau: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam; 

mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch 

hàng hóa tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% 

vốn điều lệ; (1) 

b) Nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia 

hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch 

hàng hóa với tư cách khách hàng; hoặc tham 

gia làm thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa 

(thành viên môi giới, thành viên kinh doanh) 

với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế;(1) 

c) Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy 

định của Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư và 

các quy định pháp luật khác có liên quan. (1) 

 

 
Điều 16a. Nghị định số 

158/2006/NĐ-CP  

được bổ sung theo quy 

định tại Khoản 17 Điều 

1 của Nghị định 

số 51/2018/NĐ-

CP ngày 09 tháng 4 năm 

2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 158/2006/NĐ-

CP ngày 28 tháng 12 

năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

Luật Thương mại về 

hoạt động mua bán hàng 

hóa qua Sở Giao dịch 

hàng hóa, có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 6 năm 

2018. 

24 
Hoạt động 

mua bán 

hàng hóa và 

các hoạt 

động liên 

 
Cấp Giấy phép 

kinh doanh hoạt 

động mua bán 

hàng hóa 

I. Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh 

hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt 

động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng 

hóa tại Việt Nam (tổng 10 đk) 

 
- Điều 9 Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP 

- Điều 21 Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP 

 



quan trực 

tiếp đến hoạt 

động mua 

bán hàng 

hóa của nhà 

cung cấp 

dịch vụ nước 

ngoài tại 

Việt Nam 

1. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc 

nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa 

thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán 

hàng hóa 

a) Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt 

động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; 

c) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp 

đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên. 

2. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không 

thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

a) Điều kiện quy định tại điểm b và c khoản 1 

Điều này; 

b) Đáp ứng tiêu chí sau: 

- Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên 

ngành; 

- Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh 

nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt 

động; 

- Khả năng tạo việc làm cho lao động trong 

nước; 

- Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách 

nhà nước. 

3. Trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được 

cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Điều kiện 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được 

cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ 



bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; 

sách, báo và tạp chí 

a) Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem 

xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các 

hoạt động sau: 

- Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; 

- Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt 

Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng 

dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù. 

c) Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm 

đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: Xem xét cấp 

phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ 

sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, 

cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó. 

II. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ (tổng 13 đk) 

1. Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất  

a) Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ; 

b) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường 

hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm 

trở lên;   

c) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy 

hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa 

lý. 

2. Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất 

a) Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra 

nhu cầu kinh tế: 

Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều này. 



b) Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu 

kinh tế: 

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều này; 

- Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế quy 

định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này:  

"Tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế:  

- Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu 

ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động; 

- Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động 

trong khu vực thị trường địa lý;  

- Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của 

thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ 

sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị 

trường địa lý; 

- Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao 

thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa 

cháy trong khu vực thị trường địa lý; 

- Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị 

trường địa lý, cụ thể: 

+Tạo việc làm cho lao động trong nước; 

+ Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa 

ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; 

+ Cải thiện môi trường và điều kiện sống của 

dân cư trong khu vực thị trường địa lý; 

 +Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách 

nhà nước 

III. Căn cứ Bộ Công Thương xem xét, chấp 

thuận để Sở Công Thương cấp cấp GPKD 

(tổng 5 đk) 

Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành căn cứ vào 

nội dung sau để xem xét chấp thuận cấp Giấy 



phép kinh doanh đối với trường hợp quy định 

tài khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định này: 

1. Sự phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát 

triển ngành, lĩnh vực của vùng, quốc gia. 

2. Tiến trình đàm phán mở cửa thị trường của 

Việt Nam. 

3. Nhu cầu mở cửa thị trường của Việt Nam. 

4. Chiến lược hợp tác với đối tác nước ngoài 

của Việt Nam. 

5. Quan hệ ngoại giao, vấn đề an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội đối với trường hợp nhà 

đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng 

lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên. 

 

25 
Kinh doanh 

thực phẩm 

thuộc lĩnh vực 

quản lý 

chuyên ngành 

của Bộ Công 

Thương 

An toàn 

thực phẩm 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở kinh 

doanh thực phẩm 

do Bộ Công 

Thương thực hiện 

I. Các yêu cầu chung của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm ( tổng 4 đk) 

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm theo quy định tại Mục 2, 3, 

4, 5, 6 và 7 Chương VI của Nghị định này. 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật 

An toàn thực phẩm; (1) 

 

 
- Khoản 1 Điều 10 Nghị 

định 17/2020/NĐ-CP 

 



b) Đối tượng được quy định tại các điểm a, b, 

c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 12 của Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn thực 

phẩm: (1) 

Thực hiện việc gửi bản cam kết đến cơ quan 

có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn. 

c) Đối tượng được quy định tại điểm k khoản 

1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 

toàn thực phẩm : (1) 

Thực hiện việc gửi bản sao Giấy chứng nhận 

(có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm) theo quy định tại điểm k khoản 1 

Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đến cơ 

quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn. 

 
 

An toàn 

thực phẩm 

Đăng ký chỉ định cơ 

sở kiểm nghiệm 

kiểm chứng về an 

toàn thực phẩm 

II. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm và 

cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn 

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương (tổng 9 đk) 

1. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm: 

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật 

hoặc quyết định giao nhiệm vụ của cơ quan có 

thẩm quyền; (1) 

b) Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 

 
Điều 25 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP 

 



hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005; 

(1) 

c) Trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu 

cầu phương pháp thử; (1) 

d) Có ít nhất 02 thử nghiệm viên là cán bộ kỹ 

thuật có trình độ đại học được đào tạo về kiểm 

nghiệm trong cùng lĩnh vực; (1) 

đ) Các phương pháp thử được cập nhật và xác 

nhận giá trị sử dụng; (1) 

e) Các chỉ tiêu/phép thử phải đáp ứng quy định 

hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các yêu 

cầu khác có liên quan theo quy định của bộ 

quản lý ngành. (1) 

2. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm 

chứng thực phẩm: 

a) Đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy 

định tại khoản 1 Điều này;(1) 

b) Hệ thống quản lý chất lượng phải được công 

nhận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO/IEC 17025:2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025:2005 và còn hiệu lực ít nhất 01 

năm kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký chỉ định;(1) 

c) Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so 

sánh liên phòng đạt yêu cầu đối với các chỉ 

tiêu/phép thử đăng ký chỉ định thử nghiệm 

kiểm chứng.(1) 

 
 

An toàn 

thực phẩm 

 III. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất (14 đk) 

1.Thiết kế, bố trí nhà xưởng: 

a)Quy trình sản xuất thực phẩm phải được bố 

trí theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu 

đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; 

b) Khu vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm; 

khu vực sơ chế, chế biến, đóng gói thực phẩm; 

khu vực vệ sinh; khu thay đồ bảo hộ và các khu 

 
Điều 26 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 



vực phụ trợ liên quan phải được thiết kế tách 

biệt. Nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm, vật 

liệu bao gồm thực phẩm, phế thải phải được để 

riêng biệt. Đối với cơ sở sản xuất, sản phẩm 

bảo quản trong kho thành phẩm phải được sắp 

xếp riêng biệt theo lô và có bảng ghi các thông 

tin về: Tên sản phẩm, lô hàng, ngày sản xuất, 

ca sản xuất. 

c) Nơi tập kết, xử lý chất thải phải ở ngoài khu 

vực nhà xưởng sản xuất thực phẩm và có đủ 

dụng cụ thu gom chất thải, rác thải. Dụng cụ 

thu gom chất thải, rác thải phải bảo đảm kín, 

có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên 

2. Kết cấu nhà xưởng: 

a)Tường nhà và trần nhà phẳng, không bị thấm 

nước, không bị rạn nứt, không bị dính bám các 

chất bẩn và dễ làm vệ sinh 

b) Nền nhà phẳng, nhẵn, không gây trơn trượt, 

thoát nước tốt, không thấm, đọng nước 

c)  Cửa ra vào và cửa sổ bảo đảm ngăn ngừa 

được côn trùng, vật nuôi xâm nhập 

3. Hệ thống thông gió 

Hướng gió của hệ thống thông gió phải bảo 

đảm không được thổi từ khu vực có nguy cơ ô 

nhiễm sang khu vực có yêu cầu sạch. 

4. Hệ thống cung cấp nước: 

Các nguồn nước do cơ sở khai thác, xử lý và 

sử dụng phải được kiểm tra và bảo đảm phù 

hợp với quy định về chất lượng, vệ sinh ít nhất 

6 tháng/lần. 

5. Nhà vệ sinh, khu vực thay đổi bảo hộ lao 

động 

 

a) Nhà vệ sinh phải được bố trí riêng biệt với 



khu vực sản xuất thực phẩm; cửa nhà vệ sinh 

không được mở thông vào khu vực sản xuất; 

bảo đảm gió không được thổi từ nhà vệ sinh 

sang khu vực sản xuất; có bảng chỉ dẫn “Rửa 

tay sau khi đi vệ sinh” ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy 

tại khu vực vệ sinh; 

 

b) Thông gió của nhà vệ sinh không được 

hướng sang khu vực sản xuất; 

 

c) Có phòng thay trang phục bảo hộ lao động 

6. Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận 

chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm phải 

vệ sinh sạch sẽ. 

 

7. Có khu vực lưu mẫu riêng, hồ sơ lưu mẫu và 

bảo đảm thực hiện chế độ lưu, hủy mẫu theo 

yêu cầu bảo quản của từng loại mẫu. 

 

8. Có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản 

phẩm không đạt chất lượng trọng quá trình chờ 

xử lý 

 
 

An toàn 

thực phẩm 

 IV. Điều kiện đối với trang thiết bị, dụng cụ 

(4đk) 

1. Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm phải bảo đảm an toàn, không gây ô 

nhiễm thực phẩm, dễ làm sạch, khử trùng, bảo 

dưỡng. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất di động 

phải bền, dễ di chuyển, tháo lắp và làm vệ sinh 

2. Phương tiện rửa và khử trùng tay 

a) Có đủ trang thiết bị rửa, khử trùng trước 

khi sản xuất thực phẩm. 

3. Thiết bị dụng cụ giám sát, đo lường: 

a) Có đủ thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng, 

an toàn sản phẩm và phải đánh giá được các 

 
Điều 27 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 



chỉ tiêu chất lượng, an toàn sản phẩm chủ yếu 

của thực phẩm. Thiết bị, dụng cụ, phương tiện 

đo phải bảo đảm độ chính xác trong quá trình 

sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 

theo quy định của pháp luật về đo lường; 

4. Chất tẩy rửa và sát trùng: 

Phải được đựng trong bao bì dễ nhận biết, có 

hướng dẫn sử dụng và không để ở nơi sản 

xuất thực phẩm. 

 
 

An toàn 

thực phẩm 

 V. Điều kiện đối với người trực tiếp sản xuất 

thực phẩm (4đk) 

1. Người trực tiếp sản xuất phải được tập huấn 

kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở 

xác nhận 

2. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải bảo 

đảm yêu cầu về sức khỏe; không bị mắc các 

bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm 

da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp 

3. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải 

mang trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng 

tay chuyên dùng và đeo khẩu trang. 

4. Người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản 

xuất thực phẩm phải tuân thủ các quy định về 

thực hành vệ sinh: Giữ móng tay ngắn, sạch sẽ 

và không đeo nhẫn, đồ trang sức tay, đồng hồ; 

không được ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong 

khu vực sản xuất thực phẩm. 

 

 
Điều 28 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

- Nghị định số 
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An toàn 

thực phẩm 

 VI. Điều kiện đối với bảo quản thực phẩm 

trong sản xuất thực phẩm (3đk) 

1.Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được 

đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 

10 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần 
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tối thiểu 50 cm; tuân thủ độ cao xếp lớp lưu 

kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

2. Có trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, 

thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn 

thực phẩm; có thiết bị chuyên dụng phù hợp để 

kiểm soát và theo dõi được chế độ bảo quản đối 

với từng loại thực phẩm, nguyên liệu theo yêu 

cầu của nhà sản xuất 

3.  Nước đá dùng trong bảo quản trực tiếp thực 

phẩm phải được sản xuất từ nguồn nước sạch 

theo quy chuẩn kỹ thuật. 

 
 

An toàn 

thực phẩm 

 VII Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh (6đk) 

1. Thiết kế các khu vực kinh doanh thực phẩm, 

vệ sinh, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ 

phải tách biệt, phù hợp với yêu cầu của từng 

loại thực phẩm kinh doanh, cửa nhà vệ sinh 

không được mở thông vào khu vực bảo quản 

thực phẩm. 

2. Nền nhà phẳng, nhẵn, không gây trơn trượt, 

thoát nước tốt, không thấm, đọng nước. 

3. Tường nhà và trần nhà phẳng, không bị thấm 

nước, không bị rạn nứt, không bị dính bám các 

chất bẩn và dễ làm vệ sinh. 

4. Hướng gió của hệ thống thông gió phải bảo 

đảm không được thổi từ khu vực có nguy cơ ô 

nhiễm sang khu vực có yêu cầu sạch 

5. Có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải; 

dụng cụ làm bằng vật liệu ít bị hư hỏng, bảo 

đảm kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường 

xuyên. 

6. Khu vực rửa tay có đủ dụng cụ, xà phòng, 

các chất tẩy rửa để vệ sinh và rửa tay; có bảng 

chỉ dẫn “Rửa tay sau khi đi vệ sinh” ở nơi dễ 

nhìn, dễ thấy. 

 
Điều 30 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 



 

 
 

An toàn 

thực phẩm 

 VII Điều kiện đối với trang thiết bị, dụng cụ 

(3đk) 

1. Trang thiết bị phục vụ kinh doanh, bảo quản 

phù hợp với yêu cầu của từng loại thực phẩm 

và của nhà sản xuất. 

2. Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật 

gây hại không han gỉ, dễ tháo rời để bảo dưỡng 

và làm vệ sinh, thiết kế bảo đảm hoạt động hiệu 

quả phòng chống côn trùng và động vật gây 

hại. 

3. Thiết bị, dụng cụ giám sát, đo lường chất 

lượng, an toàn sản phẩm phải đảm bảo độ 

chính xác và được bảo dưỡng, kiểm định định 

kỳ theo quy định. 

 

 
Điều 31 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

 
 

 
 VIII.Điều kiện đối với người trực tiếp kinh 

doanh thực phẩm (1đk) 

1.Người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải 

đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 và 

2 Điều 28 Nghị định này.  
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17/2020/NĐ-CP 

 
 

 
 IX.Yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển 

thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm 

(3đk) 

1. Điều kiện an toàn thực phẩm trong bảo quản 

thực phẩm phải thực hiện theo quy định tại 

khoản 4 Điều 29 của Nghị định này. 

2. Điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình 

vận chuyển thực phẩm: 

a) Thiết bị chứa đựng thực phẩm phải ngăn 

cách với môi trường xung quanh, tránh sự xâm 

 
Điều 33 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 



nhập của bụi, côn trùng; phù hợp với kích 

thước vận chuyển; 

b) Đủ thiết bị kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, 

thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn 

thực phẩm theo yêu cầu kỹ thuật để bảo quản 

đối với từng loại thực phẩm và theo yêu cầu 

của nhà sản xuất trong suốt quá trình vận 

chuyển; 

 

 
 

 
 X Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất sữa chế biến (8đk) 

1. Có hệ thống thông gió đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

a) Khu vực đặt hệ thống thiết bị chiết rót sản 

phẩm phải luôn khô, thoáng, sạch sẽ. 

2. Hệ thống cấp nước và chứa nước đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

a) Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn dùng để 

sản xuất sữa được chứa và bảo quản trong thiết 

bị chuyên dụng đảm bảo không bị thôi nhiễm 

hoặc bị nhiễm bẩn từ các nguồn ô nhiễm khác. 

3. Có hệ thống kho đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Đối với kho chứa sữa tươi nguyên liệu: 

Tại các trạm thu mua trung gian phải có hệ 

thống làm lạnh, có thiết bị, dụng cụ, hóa chất 

để kiểm tra chất lượng sữa tươi nguyên liệu, 

lưu mẫu sữa thu mua; bồn bảo quản sữa tươi 

nguyên liệu phải có lớp cách nhiệt, mặt trong 

bằng các loại vật liệu không bị thôi nhiễm, đảm 

bảo luôn duy trì ở nhiệt độ từ 4°C đến 6°C; thời 

gian bảo quản sữa tươi nguyên liệu tính từ khi 

vắt sữa tới khi chế biến không quá 48 giờ; bồn 

chứa phải được vệ sinh và đảm bảo an toàn 

thực phẩm trước khi sử dụng cho lần tiếp theo. 

 
Điều 34 Nghị định số 
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17/2020/NĐ-CP 



Đối với kho chứa sữa tươi nguyên liệu: Tại các 

trạm thu mua trung gian phải có hệ thống làm 

lạnh, có thiết bị, dụng cụ, hóa chất để kiểm tra 

chất lượng sữa tươi nguyên liệu, lưu mẫu sữa 

thu mua; bồn bảo quản sữa tươi nguyên liệu 

phải có lớp cách nhiệt, mặt trong bằng các loại 

vật liệu không bị thôi nhiễm, đảm bảo luôn duy 

trì ở nhiệt độ 4°C đến 6°C; thời gian bảo quản 

sữa tươi nguyên liệu tính từ khi vắt sữa tới khi 

chế biến không quá 48 giờ; bồn chứa phải được 

vệ sinh ngay sau khi không chứa sữa tươi 

nguyên liệu, đảm bảo không còn vi sinh vật, 

tồn dư hóa chất tẩy rửa theo quy định; 

4. Có khu vực sản xuất đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

c) Khu vực chiết, rót, đóng gói 

- Buồng hoặc phòng chiết, rót phải đảm bảo 

kín, vô trùng, duy trì nhiệt độ từ 20°C đến 

28°C, áp suất dương so với bên ngoài; 

- Thiết bị chiết, rót trong buồng hoặc phòng 

phải đảm bảo vô trùng trong suốt quá trình 

chiết, rót sản phẩm; 

- Mặt phía trong của đường ống dẫn sản phẩm 

tới thiết bị chiết, rót phải được khử trùng đúng 

quy định; 

- Chỉ những người có trách nhiệm hoặc được 

phân công thực hiện mới được vào khu vực này 

để tránh xảy ra nhiễm chéo. 

5. Có hệ thống vận chuyển nội bộ đảm bảo sản 

phẩm sữa chế biến không được vận chuyển 

cùng các loại vật tư, nguyên liệu, hóa chất có 

thể gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng 

và an toàn thực phẩm của sản phẩm. 



 
 

 
 XI. Dụng cụ, trang thiết bị, bao bì chứa 

đựng sữa chế biến 

Tuân thủ các quy định tại Điều 27 Nghị định 

77/2016/NĐ-CP. 

1.Khí thổi trực tiếp vào sản phẩm (nếu có) phải 

đảm bảo vô trùng. 
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- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

 
 

 
 XII.Điều kiện đối với cơ sở sản xuất bia 

(10đk) 

1. Thiết kế, bố trí nhà xưởng 

Có ngăn cách, cách biệt giữa các khu vực: Kho 

(nguyên liệu, phụ liệu, chất hỗ trợ chế biến, bảo 

quản sản phẩm); sản xuất (sơ chế, làm sạch và 

xử lý nguyên liệu, đường hóa, nhân men giống, 

lên men, lắng, lọc, chiết rót và hoàn thiện sản 

phẩm); hệ thống vệ sinh công nghiệp (CIP); cơ 

khí động lực; tập kết chất thải rắn và hệ thống 

thu gom xử lý nước thải; các công trình phụ trợ 

để tránh lây nhiễm chéo; 

2. Kết cấu nhà xưởng 

a) Khu vực xay, nghiền nguyên liệu đảm bảo 

không gây bụi ra môi trường xung quanh và 

không ảnh hưởng đến các công đoạn sản xuất 

khác; 

b)Khu vực nhân men giống phải đảm bảo điều 

kiện vệ sinh, phù hợp yêu cầu công nghệ, thuận 

tiện cho việc vệ sinh và khử trùng; 

c)Khu vực lên men: 

- Trường hợp thực hiện quá trình nhân giống 

nấm men tại nơi sản xuất: Khu vực nhân giống 

phải đảm bảo vô trùng, có trang bị hệ thống 

diệt khuẩn, có chế độ kiểm soát các thiết bị để 

đảm bảo chất lượng men giống; 
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- Trường hợp không thực hiện giai đoạn nhân 

giống nấm men tại nơi sản xuất thì phải có các 

trang thiết bị đảm bảo an toàn tránh nhiễm 

khuẩn trong quá trình tiếp giống. 

d) Khu vực lọc và chiết rót: 

Phải bố trí riêng biệt, đảm bảo vô trùng, tránh 

côn trùng và lây nhiễm chéo từ các nguồn ô 

nhiễm xung quanh; 

3. Hệ thống cung cấp nước sản xuất 

Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn dùng để nấu 

bia phải được chứa đựng trong các thiết bị 

riêng, đảm bảo không bị thôi nhiễm, không bị 

nhiễm bẩn hoặc nhiễm vi sinh vật từ các nguồn 

nhiễm khác. 

4. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải 

a) Chất thải rắn: 

-Bã hèm bia phải được thu dọn sạch sẽ, định 

kỳ không quá 48 giờ/lần để tránh lây nhiễm 

chéo trong quá trình sản xuất;” 

- Bã hèm bia phải được thu dọn sạch sẽ, định 

kỳ không quá 48 giờ/lần; 

- Các loại giấy, nhãn, vỏ chai vỡ, nút cũ, hỏng 

có thể thu hồi để tái sử dụng, phải được thu 

gom, phân loại tại nguồn và được lưu giữ trong 

các túi hoặc thùng được phân biệt theo quy 

định của cơ sở trước khi vận chuyển đến nơi 

xử lý; 

5. Hệ thống kiểm soát chất lượng nguyên liệu 

và sản phẩm 

a) Có khu vực lưu mẫu, hồ sơ lưu mẫu và thực 

hiện chế độ lưu, hủy mẫu theo yêu cầu bảo 

quản của từng loại mẫu. 



 
 

An toàn 

thực phẩm 

 XIII.Điều kiện đối với trang thiết bị, dụng 

cụ, bao bì (4đk) 

1.Thiết bị nấu, đường hóa, lọc nước nha (nước 

hèm): 

 Phải được tẩy rửa bằng hóa chất và khử trùng 

theo quy trình vệ sinh công nghiệp do chủ cơ 

sở ban hành. Các cửa mở ở nắp nồi nấu được 

bảo vệ bằng các viền nổi đảm bảo tránh nhiễm 

bẩn từ nước làm vệ sinh bề mặt thiết bị. 

2.Thiết bị lên men: 

a) Các đầu ống kết nối với thiết bị nhân men 

giống phải treo trên giá không đặt trực tiếp nền 

sàn và vệ sinh vô trùng trước khi sử dụng; 

b) Các cửa mở ở nắp thiết bị lên men (tank) lên 

men được bảo vệ bằng các viền nổi để tránh 

nhiễm nước làm vệ sinh bề mặt thiết bị. 

3. Thiết bị chiết rót: 

Phải được che chắn để ngăn ngừa các tác nhân 

gây hại trong suốt quá trình vận hành, phải có 

quy trình vệ sinh và diệt khuẩn 
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An toàn 

thực phẩm 

  XIV.Điều kiện đối với cơ sở sản xuất dầu 

thực vật (4 đk) 

1.Kết cấu nhà xưởng 

Hệ thống các đường ống (dẫn dầu thực vật, dẫn 

và thu hồi dung môi, làm sạch thiết bị) phải 

được sơn màu khác nhau và phải có chỉ dẫn dễ 

phân biệt. 

2. Hệ thống thông gió 

a)Khu vực ép nguyên liệu phải có hệ thống lọc 

bụi và thông gió phù hợp, không gây ô nhiễm 

cho các công đoạn sản xuất khác; 

3.Đối với chất thải rắn: 
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Bã dầu sau ép, trích ly phải được thu gom vào 

khu vực riêng, có diện tích phù hợp với công 

suất thiết kế của dây chuyền sản xuất, được thu 

dọn sạch sẽ định kỳ không quá 48 giờ/lần để 

tránh lây nhiễm chéo trong quá trình sản xuất 

4. Khu vực sản xuất dầu thực vật thành phẩm 

-Giai đoạn chiết hoặc rót dầu thực vật: 

Quá trình chiết hoặc rót phải được giám sát bởi 

thiết bị hoặc người lao động để đảm bảo định 

lượng, chất lượng, an toàn thực phẩm của sản 

phẩm 

 
 

An toàn 

thực phẩm 

 XV.Điều kiện đối với dụng cụ, trang thiết bị, 

bao bì chứa đựng dầu thực vật (1đk) 

Thiết bị trung hòa (tách axit béo tự do) phải 

kiểm soát được nhiệt độ, tốc độ khuấy để tách 

triệt để cặn xà phòng, đảm bảo chất lượng dầu 

thực vật theo quy định. 
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 B. DANH MỤC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

Đối với ngành, lĩnh vực không thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 

Tổng hợp số lượng điều kiện kinh doanh 

TT Lĩnh vực hoạt động Tổng số điều kiện kinh doanh Tổng số TTHC Số lượng Quy 

chuẩn, Tiêu chuẩn 

kỹ thuật để đánh giá 

(nếu có) 

     

     

Tổng 

số 

0 0 0 0 
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